
Dụng cụ bàn ăn 100% Melamine

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



CÂU CHUYỆN 
CỦA CHÚNG TÔI
Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất luôn bắt đầu từ bàn ăn – nơi sum họp, sẻ chia và 
gắn kết. Đó chính là nguồn cảm hứng để Superware ra đời, với sứ mệnh mang đến 
những bữa ăn trọn vẹn, nơi hạnh phúc đong đầy qua từng món ăn ngon và những câu 
chuyện thân tình. Hơn 50 năm qua, Superware không ngừng sáng tạo để mang đến 
những bộ đồ ăn Melamine cao cấp, đáp ứng mọi phong cách từ gia đình đến nhà 
hàng, khách sạn. Mỗi sản phẩm của Chúng tôi không chỉ bền bỉ, an toàn mà còn được 
thiết kế tinh tế, giúp mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. 
OUR STORY: WHERE MOMENTS BEGIN
The most cherished memories are born around the dining table—a place of 
connection, sharing, and joy. For over 50 years, Superware has been dedicated to 
enriching these moments. Our premium Melamine tableware blends exquisite design 
with soul-stirring functionality. More than just durable and safe, every piece is crafted 
to transform daily meals into unforgettable culinary experiences.

02 Câu chuyện của Chúng Tôi



ta
b

le
 o

f 
co

n
te

n
t

P
H

Ụ
 L

Ụ
C

Câu chuyện của Chúng Tôi (Our Story) 02

Phụ Lục (Table of Content) 03

Bảng màu & Hướng dẫn sử dụng
(Color Guide & Usage Guide) 04

Màu sắc sẵn có (Available Colors) 08

Trắng Truyền Thống (White Traditional) 10

Trắng J&K (White J&K) 20

Trắng Sứ (Porceline) 26

Nâu Đá (Stone) 34

Xanh Ngọc (Green Stone ) 38

Ektra 30

Xanh Phấn (Pastel Green) 44

Xám Khói (Jade Grey) 72

52Nâu Đất Nhạt (Clay Light Brown)

Nâu Đất Đậm (Clay Dark Brown) 56

Xanh Bơ (Avocado Color) 64

Đá Xám (Grey Stone) 70

Xám Granite (Granite Dark Grey) 66

Nâu Đá (Stone) 74

Xanh Phấn (Pastel Green) 60

Đen Nhám (Black) 46

DÒNG SẢN PHẨM BÓNG - Glossy Series

DÒNG SẢN PHẨM NHÁM - Matte Series

Ghi Chú & Liên hệ (Notes &  Contact) 84

PHỤ CHÚ - Note

Khay Phần (Section Tray) 80

Khay Mâm (Tray Products) 82

SẢN PHẨM KHAY - Tray 

03Phụ Lục



N
H

Ữ
N

G
 G

IÁ
 T

R
Ị

C
H

Ú
N

G
 T

Ô
I M

A
N

G
 Đ

Ế
N

 B
À

N
 T

IỆ
C

04 Bảng Màu

TỐI GIẢN TRONG THIẾT KẾ -  TỐI ĐA TRONG HIỆU NĂNG
Chúng tôi tin vào vẻ đẹp của sự tinh giản. Mỗi sản phẩm được thiết kế để hòa vào không gian một 
cách tự nhiên, tạo nên tổng thể thanh lịch, cân bằng và bền vững theo thời gian. Bộ sưu tập 100% 
Melamine mang đến giải pháp bàn tiệc hiện đại – nhẹ, bền, linh hoạt và tối 
ưu cho môi trường dịch vụ chuyên nghiệp. Thiết kế tinh giản giúp sản 
phẩm không bị lỗi thời. Độ bền cao giúp tối ưu chi phí thay thế. 

Trọng lượng nhẹ giúp vận hành linh hoạt hơn mỗi ngày.  

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
Từ đĩa, tô, khay đến phụ kiện buffet – tất cả được 
phát triển trong một hệ thiết kế xuyên suốt. Dễ 
dàng phối hợp. Dễ dàng mở rộng. Dễ dàng 

chuẩn hóa vận hành.

THIẾT KẾ TINH GỌN 
ỨNG DỤNG LINH HOẠT

Ngôn ngữ thiết kế trung tính, hiện đại
• Bảng màu trắng ngà, be cát, xám đá, 
đen than • Đa dạng kích thước và hình 
khối • Phù hợp nhà hàng, café, khách 

sạn, resort, catering.

BỀN BỈ THEO
THỜI GIAN

Trọng lượng nhẹ hơn sứ truyền thống •  
Chống va đập và hạn chế sứt mẻ • Bề 
mặt chống trầy xước trong điều kiện sử 
dụng thông thường • Không các chất 
độc hại • An toàn cho máy rửa chén công 

nghiệp.

KÍCH THƯỚC 
& DUNG TÍCH PHỔ BIẾN

Đĩa : 6”/ 15 cm •  8”/20 cm •  10”/25 cm •  12”/ 30 
cm Tô: 300 ml • 500 ml • 800 ml • 1200 ml Khay 
& Đĩa chữ nhật: 25 x 15 cm • 30 x 20 cm • 35 x 25 

cm • 40 x 30 cm.

Chúng tôi tin rằng chất lượng không nên là sự đánh đổi. 
Với vật liệu 100% Melamine cao cấp, mỗi sản phẩm là sự kết 
hợp giữa thẩm mỹ, độ bền và hiệu quả kinh tế – mang lại giá 

trị thực tiễn lâu dài cho khách hàng.

BẢNG MÀU

Trắng Sứ

Xanh Ngọc

TÔNG PASTEL

Xám Khói 

Xanh Phấn

Nhẹ nhàng và cân bằng, tông 
pastel mang đến trải nghiệm 
thị giác thư giãn, giúp tôn vinh 
màu sắc tự nhiên của món ăn.

MÀU ĐƠN SẮC

Trắng Trơn

Đen 

Xanh Bơ

Tinh giản đến cốt lõi, đề cao 
sự chuẩn mực và tính đồng 
nhất, chỉn chu trong trình bày.

MÀU ĐÁ & ĐẤT

Be Đá

Xám Granite 

Đá Xám

Nâu Đá

Nâu Đất Đậm

Nâu Đất Nhạt

Hoàn hảo cho các concept rustic, 
farm-to-table hoặc fine casual, nơi 
tính bản địa và câu chuyện nguyên 
liệu được nhấn mạnh.

HƯỚNG DẪN TRA CỨU SẢN PHẨM THEO ĐẶC TÍNH BỀ MẶT
Màu Trắng: Tổng hợp các kiểu dáng sản phẩm có bề mặt Bóng.
Màu Đen: Tổng hợp các kiểu dáng sản phẩm có bề mặt Nhám.



05Hướng Dẫn Sử Dụng

Không khuyến khích sử dụng sản phẩm 
Melamine trong lò nướng và lò vi sóng.

Nên rửa ngay sau khi sử dụng để tránh 
bám màu lên sản phẩm. 

Không dùng các vật thô ráp hoặc len sắt 
để rửa sản phẩm. Chỉ sử dụng xốp hoặc 
vật dụng mềm để rửa.

Nhiệt độ sử dụng từ -30 đến +120 độ C. 
Không dùng để chứa dầu đang nóng.

Nếu bị bám màu, hãy ngâm lâu sản 
phẩm trong dung dịch xà phòng và nước 
ấm trước khi rửa. 

Không sử dụng dao cắt trên bề mặt sản 
phẩm Melamine.

TÍNH NĂNG 
NỔI BẬT BỘ ĐỒ ĂN SUPERWARE

100% MELAMINE

Trọng lượng nhẹ

Hạn Chế trầy xước

Độ bền vượt trội

An toàn cho sức khỏe

Đa dạng kiểu dáng

Tiết kiệm chi phí

Màu sắc & họa tiết bền lâu

Sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền,
 an toàn và thẩm mỹ

Không dùng thuốc tẩy Clo hoặc các sản 
phẩm có chứa gốc Clo để rửa sản phẩm 
Melamine. 
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06 Color Guide

MINIMAL IN DESIGN — MAXIMUM IN PERFORMANCE
We believe in the beauty of simplicity. Each product is designed to blend naturally into its 
surroundings, creating a dining presentation that is elegant, balanced, and timeless. The 100% 
Melamine Collection offers a modern tableware solution — lightweight, 
durable, versatile, and optimized for professional service 
environments. Minimalist design keeps the products timeless. 

Exceptional durability helps reduce replacement costs.
Lightweight construction allows for more efficient and 

flexible daily operations. 

A COMPLETE SYSTEM 
SOLUTION

From plates and bowls to trays and buffet 
accessories, every piece is developed within a 
cohesive design system. Easy to mix and  
match. Easy to expand. Easy to standardize 

operations.

STREAMLINED DESIGN
VERSATILE 

APPLICATIONS
A neutral and contemporary design 

language. • Color palette: Ivory White • 
Sand Beige • Stone Grey • Charcoal 

Black • Wide range of sizes and shapes
• Ideal for restaurants, cafés, hotels, 

resorts, and catering services

BUILT FOR LONG-TERM 
DURABILITY

• Lighter than traditional porcelain • 
Impact-resistant and chip-resistant • 
Scratch-resistant surface under normal 
use conditions • Free from harmful 

substances
• Safe for commercial dishwashers

POPULAR SIZES & 
CAPACITIES

 Plates: 6” / 15 cm • 8” / 20 cm • 10” / 25 cm • 12” / 30cm  
Bowls: 300 ml • 500 ml • 800 ml • 1200ml 

Trays & Rectangular Plates: 25 × 15 cm • 30 × 20 cm • 35 
× 25 cm • 40 × 30 cm

We believe quality should never be a compromise. 
Crafted from premium 100% Melamine, each piece combines 
aesthetics, durability, and cost efficiency — delivering long-lasting 

practical value for our customers.

COLOR PALETTE

Porceline

Green Stone

PASTEL TONES

Jade Grey

Pastel Green

Soft and balanced. These 
gentle hues offer a relaxing 
visual experience, effortlessly 
enhancing the natural colors 
of every dish.

SOLID COLORS

White

Black

Avocado Color

Pure simplicity. Where 
standard meets consistency 
in a perfectly curated 
presentation.

EARTH & STONE TONES

Beige Stone

Granite 
Dark Grey

Grey Stone

Stone

Clay Dark Brown

Clay Light Brown

The perfect choice for rustic, 
farm-to-table, or fine-casual concepts, 
where authenticity and the origin of 
every ingredient take center stage.

PRODUCT NAVIGATION BY SURFACE
White Color : Featuring all shapes with a Glossy Finish.
Black Color: Featuring all shapes with a Matte Finish.
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Do not recommeded use Melamine 
products in Microwave/ Oven.

Cleaning should take place promptly and 
on a regular basis to avoid staining.

Do not use harsh or abrasive cleansers, 
steel wool to clean. Use sponge or soft 
cleansers to clean.

Do not use chlorine bleach or 
chlorine-based products on melamine 
products.

-30 to +120 degrees. Do not use for hot oil 
directly.

If unusual staining occurs, pre-soak 
melamine products in warm water and 
sodium perborate base solution prior to 
dishwashing.

Do not use serrated knives on melamine 
products.

KEY 
FEATURES SUPERWARE DINNERWARE SET

100% MELAMINE

Lightweight Construction

Scratch-Resistant Surface

Superior Durability

Food-Safe & Health-Safe Material

Wide Range of Designs

Cost-Effective Solution

Long-Lasting Colors & Patterns

The perfect combination of 
durability, safety, and aesthetics.

MELAMINE USE AND 
CARE INSTRUCTIONS
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MÀU SẮC SẴN CÓ CHO 

DÒNG SẢN PHẨM BÓNG 

XÁM GRANITE 
(Granite Dark Grey)

TRẮNG TRƠN
(White)

XANH NGỌC
 (Green Stone)

XANH BƠ 
(Avocado Color)

NÂU ĐẤT ĐẬM 
(Clay Dark Brown)

XÁM KHÓI
(Jade Grey)

XANH PHẤN
(Pastel Green)

NÂU ĐẤT NHẠT
(Clay Light Brown)

TRẮNG SỨ 
(Porceline)

NÂU ĐÁ 
(Stone)

ĐEN 
(Black)

Available Colors for Glossy Products

+ =
Chén Tròn
BV004-4.5

Màu 
Xanh Phấn

Sản phẩm
hoàn thiện

Chỉ trong 3 bước
Sở hữu sản phẩm Superware đúng ‘gu’
Bước 1: Chọn mã sản phẩm bóng. 
Bước 2: chọn màu sắc sẵn có bên dưới. 
Bước 3: Nhận ngay sản phẩm đúng 'gu'.

Only 3 Steps to Your Signature Style: Pick a color Get your 
finished product

Choose
your shape
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XÁM GRANITE 
(Granite Dark Grey)

XANH BƠ 
(Avocado Color)

NÂU ĐẤT NHẠT
(Clay Light Brown)

NÂU ĐÁ
(Stone)

NÂU ĐẤT ĐẬM 
(Clay Dark Brown)

XANH PHẤN
(Pastel Green)

ĐÁ XÁM
(Grey Stone)

XANH NGỌC
 (Green Stone)

XÁM KHÓI
(Jade Grey)

BE ĐÁ 
(Beige Stone)

ĐEN 
(Black)

MÀU SẮC SẴN CÓ CHO 

DÒNG SẢN PHẨM NHÁM
Available Colors for Matte Products

+ =
Chén Tròn
BV108-4.5

Màu 
Nâu Đất Đậm

Sản phẩm
hoàn thiện

Chỉ trong 3 bước
Sở hữu sản phẩm Superware đúng ‘gu’
Bước 1: Chọn mã sản phẩm Nhám. 
Bước 2: chọn màu sắc sẵn có bên dưới.
Bước 3: Nhận ngay sản phẩm đúng 'gu'.

Only 3 Steps to Your Signature Style: Pick a color Get your 
finished product

Choose
your shape



Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

Truyền Thống
dòng sản phẩm

The traditional Series - white color

Với ngôn ngữ thiết kế giản dị và ứng dụng thực tế, dòng Truyền Thống phù hợp cả bữa 
cơm ấm cúng lẫn không gian phục vụ chuyên nghiệp. Kiểu dáng thân quen, kích thước 
phong phú, linh hoạt cho mọi nhu cầu bài trí món ăn.
Timeless design meets practical elegance. Ideal for home use or professional service, 
our versatile Traditional Collection adapts to every culinary presentation.presentation.

10 Truyền Thống
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DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
DV1061-3 | 6.3 x 6.3 x 1.8 Cm | 30ml

DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
DV6079-3 | 7.4 x 7.4 x 2.3 Cm | 45ml

DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
DV375-3 | 7.6 x 7.6 x 2.45 Cm | 50ml 

CHÉN CHẤM
Sauce Bowl
BV345-3 | 7.6 x 7.6 x 3.65 Cm | 80ml

CHÉN CHẤM VÂN SỌC
Sauce Bowl With Striped Texture
BV405-3.5 | 8.9 x 8.9 x 2.6 Cm | 110ml

CHÉN CHẤM
Sauce Dish
BV006-3.5 | 8.5 x 8.5 x 3.5 Cm | 120ml

DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
D423-3.5 | 9.1 x 9.1 x 2.1 Cm |60ml

DĨA TƯƠNG CHỮ NHẬT
Sauce Dish
DV189-3.5 | 9 x 5.8 x 2.3 Cm | 40ml

DĨA TƯƠNG 2 NGĂN
2 sections sauce dish
DV188-3.5 | 8.5 x 6.8 x 1.5Cm | 50ml

DĨA TƯƠNG 2 NGĂN
2 sections sauce dish
DV485-4.7 | 12 x 8.9 x 2.1 Cm | 100ml

DĨA TƯƠNG 3 NGĂN
3 sections sauce dish
DV484-6.9 | 17.6 x 9.5 x 2.1 Cm | 140ml

CHÉN SÚP / CHÉN CƠM
Soup Bowl / Rice Bowl
BV073-4 | 10 x 10 x 5.1 Cm| 225ml
BV074-4.5 | 11.4 x 11.4 x 5.5 Cm| 330ml

CHÉN SÚP
Soup Bowl
BV003-4.0 | 10 x 10 x 5.3 Cm | 190ml

CHÉN CƠM VUÔNG
Square Bowl
B560-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 320ml

CHÉN SÚP / CƠM
Soup / Rice Bowl
B419-3.5 | 9 x 9 x 4.5  Cm | 170ml
B418-4 | 10.2 x 10.2 x 5.1 Cm | 260ml
B417-4.5 | 11.1 x 11.1 x 5.5 Cm | 315ml 

CHÉN CHẤM

CHÉN CHẤM TIM
Heart-shaped Sauce Bowl
BV501-3.6 | 9.1 x 8 x 3.5 Cm | 140ml

CHÉN SÚP - CHÉN CƠM
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CHÉN CƠM TRÒN
Rice Bowl
BV004-4.5 | 11.2 x 11.2 x 5.5 Cm | 270ml

CHÉN VÂN PHA LÊ
Crystal-textured Bowl
BV490-4 | 10.1 x 10.1 x 4.8 Cm | 220ml
BV491-4.5 | 11.3 x 11.3 x 5.4 Cm | 330ml

CHÉN CHẤM / CHÉN CƠM
Sauce / Rice Bowl 
BV347-3.8 | 9.65 x 9.65 x 5.35 Cm | 200ml
BV348-4.4 | 11.2 x 11.2 x 6.1 Cm | 310ml

CHÉN CƠM TRÒN VÂN SỌC
Rice Bowl With Striped Texture
BV406-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 405ml

CHÉN CƠM XOẮN
Rice Bowl
BV435-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.0 Cm | 320ml 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TÔ TIM
Heart-shaped Bowl
BV503-6 | 15.2 x 13.5 x 5.7 Cm | 550ml
BV504-7 | 17.5 x 15.5 x 6.6 Cm | 860ml

TÔ BÈO
Bowl
BV428-6 | 15 x 15 x 4.3 Cm | 460ml
B429-7.5 | 19 x 19 x 5.5 Cm | 820ml
BV424-8.5 | 21.5 x 21.5 x 6.0 Cm | 1,020ml
B426-10 | 25 x 25 x 7.5 Cm | 2,000ml

TÔ BÈO RÔ ĐÊ
Bowl
B690-6 | 15 x 15 x 4.5  Cm | 360ml
B691-7.5 | 19 x 19 x 5.5 Cm | 630ml
B692-8.5 | 21.5 x 21.5 x 6.0 Cm | 830ml

TÔ TRÒN
Round Bowl
BV075 - 6 | 15.2 x 15.2 x 7.2 Cm | 760ml
BV076 - 7 | 17.7 x 17.7 x 8.1 Cm | 1,110ml
BV077 - 8 | 20.3 x 20.3 x 8.8 Cm | 1,440ml

TÔ BÚN BÒ
Bowl 
BV018-7 | 17.5 x 17.5 x 6.7 Cm| 900ml
BV019-8 | 19.5 x 19.5 x 7.0 Cm| 1,030ml

TÔ PHỞ CẠN
Pho Bowl 
BV007-7 | 17.1 x 17.1 x 7.3 Cm| 750ml

TÔ PHỞ SÂU
Pho Bowl 
BV005-6 | 14.8 x 14.8 x 7.3 Cm | 760ml
BV001-7 | 18 x 18 x 8.5 Cm | 1,310ml
BV002-7.8 |  20 x 20 x 9.5 Cm | 1,640ml

TÔ VÂN PHA LÊ
Crystal-textured Bowl
BV492-6 | 15.1 x 15.1 x 7.2 Cm | 750ml
BV493-7 | 17.7 x 17.7 x 8.4 Cm | 1,260ml
BV494-8 | 20.1 x 20.1 x 9.6 Cm | 1,900ml
BV495-9 | 22.6 x 22.6 x 10.8 Cm | 2,600ml

TÔ CÁC LOẠI

CHÉN TIM
Heart-shaped Bowl
BV502-4.6 | 11.7 x 10.3 x 4.4 Cm | 230ml

CHÉN TRÒN
Round Bowl
B166-5 | 12.6 x 12.6 x 6.1 Cm | 400ml

CHÉN TRÒN
Round Bowl
BV505-4.5 | 11.2 x 11.2 x 5.5 Cm | 230ml



13Truyền Thống

TÔ LOE CÓ VÂN
Bowl 
BV349-6.5 | 16.5 x 16.5 x 7.6 Cm | 860ml
BV350-7.25 | 18.4 x 18.4 x 8.5 Cm | 1,200ml
BV351-8 | 20.3 x 20.3 x 9.35 Cm | 1,590ml

TÔ TRÒN VÂN SỌC
Bowl With Striped Texture
BV407-6 | 15.1 x 15.1 x 7.6 Cm | 960ml
BV409-7 | 17.5 x 17.5 x 8.5 Cm | 1,480ml
BV410-8 | 20 x 20 x 9.5 Cm | 2,250ml

TÔ XOẮN
Bowl
B624-6 | 15.5 x 15.5 x 6.2 Cm  | 650ml
B625-7 | 17.5 x 17.5 x 6.5 Cm | 975ml
B626-8 | 20 x 20 x 8.0 Cm | 1,400ml
B627-9 | 23 x 23 x 9.0 Cm | 2,130ml

TÔ PHỞ DÀY
Bowl
B759-8 | 20.3 x 20.3 x 8.8 Cm | 1,545ml

BỘ THỐ SÚP CÓ NẮP
Soup Bowl with Lid
BL376-5.35 | 13.6 x 13.6 x 9.0 Cm | 330 ml

TÔ 2 QUAI CÓ NẮP
Bowl with 2 handles
BL143-5 | 16.5 x 12.7 x 8.0 Cm | 400ml

BỘ TÔ SOUP CÓ NẮP HAI QUAI 
Bowl With Lid
BL450-5.5 | 16.5 x 14 x 6.5 Cm | 440ml
BL104-6.5 | 19.5 x 16.8 x 6.5 Cm | 700ml

THỐ CÓ NẮP
Bowl with Lid
BL148-6.2 | 16 x 16 x 7.0 Cm | 785 ml 

THỐ CÓ NẮP 2 QUAI
Bowl With Lid
BL110-7 | 22 x 19.3 x 10.5 Cm | 2,250ml 

THỐ CƠM
Bowl With Lid
BL403-8 | 20.5 x 20.5 x 10.5 Cm| 1,330ml 
BL401-10 | 25 x 25 x 12 Cm | 1,650ml
BL506-12 | 30.5 x 30.5 x 12 Cm | 2,700ml

THỐ CƠM OVAL
Oval Bowl with Lid
BL569-10.5 | 30 x 22.5 x 10.5 Cm| 2,600ml

DĨA TRÒN
Round Plate
PV411-6 | 15 x 15 x 1.5 Cm
PV412-7 | 17.5 x 17.5 x 1.8 Cm
PV413-8 | 20 x 20 x 2.0 Cm
PV425-9 | 22.8 x 22.8 x 2.3 Cm
PV427-10 | 25.4 x 25.4 x 2.5 Cm
PV430-12 | 30.5 x 30.5 x 3.0 Cm

DĨA TRÒN ẢO
Coupe Round Plate
PV078-6 | 15.2 x 15.2 x 1.2 Cm 
PV079-7 | 17.7 x 17.7 x 1.5 Cm 
PV080-8 | 20.3 x 20.3 x 1.6 Cm 
PV081-9 | 22.8 x 22.8 x 1.8 Cm 
PV186-10 |25 x 25 x 2.0 Cm 
PV187-12 |30 x 30 x 2.5 Cm 
PV442-14 | 35.5 x 35.5 x 2.3 Cm

DĨA CẠN
Round plate
PV469-5 | 12.7 x 12.7 x 1.55 Cm
PV470-6 | 15.3 x 15.3 x 1.85 Cm
PV471-7 | 17.8 x 17.8 x 2.2 Cm
PV472-8 | 20.4 x 20.4 x 2.5 Cm
PV473-9 | 22.9 x 22.9 x 2.8 Cm
PV474-10.5 | 26.7 x 26.7 x 3.1 Cm
PV475-12 | 30.5 x 30.5 x 3.4 Cm

DĨA SÂU
Round deep plate
PV476-6 | 15.25 x 15.25 x 2.5 Cm
PV477-7 | 17.8 x 17.8 x 2.85 Cm
PV478-8 | 20.4 x 20.4 x 3.25 Cm 
PV479-9 | 22.9 x 22.9 x 3.6 Cm 
PV482-10.5 | 26.7 x 26.7 x 4.2 Cm 
PV483-12 | 30.5 x 30.5 x 4.7 Cm 

THỐ CÁC LOẠI

DĨA CÁC LOẠI

BỘ TÔ SÚP CÓ NẮP
Soup Bowl with Lid
BL155-6 | 15 x 15 x 5.0 Cm | 400 ml
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DĨA VÂN PHA LÊ
Crystal-textured Plate
PV496-6 | 15.25 x 15.25 x 2.0 Cm
PV497-7 |  17.8 x 17.8 x 2.3 Cm
PV498-8 | 20.35 x 20.35 x 2.6 Cm
PV499-9 | 22.9 x 22.9 x 2.9 Cm
PV500-10 | 25.4 x 25.4 x 3.2 Cm

DĨA CẠN
Flat Plate
PV059-6.2 | 15.5 x 15.5 x 1.9 Cm 
P422-6.5 | 16.5 x 16.5 x 2.0 Cm 
PV060-7 | 17.7 x 17.7 x 2.0 Cm 
P421-8 | 20.2 x 20.2 x 2.0  Cm 
P420-9 | 22.5 x 22.5 x 2.3 Cm
P408-10 | 25.5 x 25.5 x 2.5 Cm
PV008-11 | 27.8 x 27.8 x 2.5 Cm
PV009-12 | 30.5 x 30.5 x 2.5 Cm

DĨA SÂU
Deep Plate
PV180-6 | 15.1 x 15.1 x 3.1 Cm 
PV73-7 | 17.5 x 17.5 x 3.0 Cm 
P182-8 | 20.2 x 20.2 x 3.2 Cm 
P304-9 | 23 x 23 x 3.5 Cm 

DĨA CẠN DÀY
Shallow Plate
P750-8 | 20 x 20 x 2.0 Cm

CHÉN - DĨA LÓT
Bowl & Plate
BV004-4.5 | 11.2 x 11.2 x 5.5 Cm | 270ml
PV001-6 | 15.3 x 15.3 x 2.0 Cm

DĨA LÓT CHÉN
Plate
PV001-6 | 15.3 x 15.3 x 2.0 Cm

DĨA VUÔNG
Square Plate 
PV315-8.85 | 22.5 x 22.5 x 2.5 Cm

DĨA VUÔNG SÂU
Deep Square Plate
PV437-6 | 15 x 15 x 2.3 Cm
PV436-7.3 | 18.5 x 18.5 x 2.6 Cm
PV438-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.1 Cm

DĨA VUÔNG SÂU CÓ VÂN
Square Plate
PV354-6 | 15.2 x 15.2 x 3.0 Cm
PV355-7 | 17.8 x 17.8 x 3.5 Cm
PV356-8 | 20.3 x  20.3 x 4.0 Cm
PV357-9 | 22.8 x 22.8 x 4.5 Cm

DĨA VUÔNG
Square Plate
PV011-8.85 | 22.5 x 22.5 x 2.5 Cm

DĨA VUÔNG
EX-Shape Square Plate
EX850-8.5 | 21.3 x 21.3 x 1.8 Cm
EX105-10.5 | 26.3 x 26.3 x 2.6 Cm

DĨA VUÔNG
Square Plate
P651-7.25 | 18.5 x 18.5 x 2.0 Cm
P652-10 | 25.5 x 25.5 x 3.0 Cm
P653-11.75 | 30 x 30 x 3.0 Cm
P654-15.75 | 40 x 40 x 3.5 Cm

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV431-9 | 22.7 x 12.7 x 2.5 Cm
PV432-10 | 25.2 x 14.1 x 2.6 Cm
PV433-12 | 30.8 x 17.2 x 2.7 Cm
PV434-14 |  35.2 x 19.6 x 2.9 Cm

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV360-10 | 24.7 x 11.3 x 2.5 Cm
PV361-11 | 27.3 x 12.6 x 2.8 Cm
PV362-12 | 29.8 x 13.8 x 3.1 Cm

DĨA OVAL ẢO
Coupe Oval Plate
PV183-9  | 22.5 x 15.5 x 2.5 Cm 
PV184-11 |  27.5 x 19 x 3 Cm 
PV185-13 | 33 x 22.5 x 3.5 Cm

DĨA XOÀI VUÔNG
Oval Plate
P416-10 | 25.5 x 21 x 2.5 Cm
P415-12 | 30.5 x 24.8 x 2.8 Cm
P414-14 | 36 x 29 x 3.5 Cm
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DĨA VUÔNG
Square Plate
PV486-7.5 | 19.1 x 19.1 x 3.0 Cm
PV487-8.5 |  21.6 x 21.6 x 3.4 Cm
PV488-9.5 | 24.2 x 24.2 x 3.8 Cm
PV489-10.5 | 26.7 x 26.7 x 4.2 Cm

DĨA XOÀI OVAL 
Oval Plate
PV031-8 | 20.2 x 14.8 x 2.0 Cm
PV032-9.5 | 24 x 17.5 x 2.2 Cm
PV016-10 | 25.2 x 18.5 x 2.0 Cm
PV012-12 | 30.2 x 22.1 x 2.4 Cm
PV013-14 | 35.7 x 25.5 x 2.7 Cm
PV014-16 | 44 x 29 x 2.7 Cm
PV010-18 | 45.5 x 33 x 3.2 Cm

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV461-18 | 45.5 x 31 x 3.4 Cm

DĨA SAO
Star Plate
PV363-6.5 | 16.5 x 16.5 x 1.95 Cm
PV364-8.2 | 20.8 x 20.8 x 2.4 Cm
PV365-9.2 | 23.4 x 23.4 x 2.7 Cm
PV366-10.2 | 25.9 x 25.9 x 3.0 Cm
PV367-11.2 | 28.4 x 28.4 x 3.3 Cm
PV374-12.2 | 31 x 31 x 3.6 Cm

LY THẤP CÓ QUAI
Short Cup
C634-3 | 7.9 x 10.8 x 6.7 Cm | 270ml

LY 2 QUAI 
Two-handled Mug
CV107-3 | 12 x 7.8 x 6.8 Cm | 280ml 

LY THẤP CÓ QUAI 
Cup 
CV392-3 | 10.2 x 7.9 x 6.8 Cm | 225ml 

LY NƯỚC CAO CÓ QUAI
Mug
CV352-3 | 11.2 x 8.4 x 10.5 Cm | 380ml 

CA CÓ QUAI 
Cup
CV445-3.5 | 10.2 x 7.8 x 7.1 Cm | 225ml

BỘ LY NƯỚC CÓ QUAI VÀ NẮP
Mug with lid
CL342-3.5 | 11 x 8.5 x 9.0 Cm | 360ml

LY NƯỚC NHỎ KHÔNG QUAI
Small Tumbler
C635-2.5 | 6.9 x 6.9 x 7.2 Cm | 200ml

LY TRÀ ĐÁ THẤP
Small Iced-tea Tumbler
C730-3 | 7.5 x 7.5 x 7.5 Cm | 200ml

LY TRÀ ĐÁ TRUNG
Medium Iced-tea Tumbler
CV047-3.5 | 9 x 9 x 9  Cm | 285ml

LY KHÔNG QUAI
Tumbler
C146-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220 ml

LY NƯỚC THẤP
Tumbler
C346-3 | 7.2 x 7.2 x 10 Cm | 290ml

LY
Tumbler
CV218-3 | 7.3 x 7.3 x 8.6 Cm | 180ml

LY CÁC LOẠI
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LY XOẮN
Twisted tumbler
CV109-3 | 7.8 x 7.8 x 11 Cm | 320ml 

LY CAO
High Tumber
C6216-3 | 7.8 x 7.8 x 10.7 Cm | 340ml

ỐNG ĐŨA
Chopstick Container
HD156-3.5 | 8.5 x 8.5 x 13 Cm | 510ml

LY CAO
High Iced-tea Tumbler
C733-3.5 | 9.0 x 9.0 x 13.5  Cm | 460ml

MUỖNG SODA
Soda Spoon
SP029 | 19 x 2.8 Cm

MUỖNG SODA
Soda Spoon
SN60 | 19 x 2.8 Cm

MUỖNG SODA
Soda Spoon
SP028| 19 x 2.8 Cm

MUỖNG CÀ PHÊ
Coffee Spoon
SP202 | 14 x 3.0 Cm

MUỖNG CƠM
Spoon 
SP303 | 13.5 x 4.2 Cm

MUỖNG CANH DÀI
Spoon
SP205 |  17 x 4.3 Cm

VÁ SOUP NHỎ
Ladle
SP698 | 21 x 6.5 Cm

VÁ SOUP LỚN
Soup Ladle
SP257 | 28 x 9.0 Cm

VÁ
Ladle
SP259 | 25.4 x 6.5 Cm

VÁ CƠM VUÔNG
Rice Ladle with Hole
SP568 | 22 x 7 Cm

VÁ CƠM TRÒN
Ladle
SP237 | 21.5 x 6.7 Cm

MUỖNG SÚP
Soup Ladle
SP58 | 18.7 x 7.0 Cm

DỤNG CỤ KHÁC
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GÁC MUỖNG
Spoon Rest
HD444-3.5 | 9.0 x 7.4 x 1.5 Cm

ĐŨA TRƠN
Chopstick
CHV002-9.5 | 24 Cm 
CHV003-10.5 | 27 Cm

GẠT TÀN THUỐC VUÔNG
Square Ashtray
AV033 - 3.5  | 09 x 09 x 03 Cm

GẠT TÀN THUỐC
Ashtray
AV001 - 3.5  | 08 x 08 x 03 Cm

KHAY KHĂN CUỘN
Rolled Napkin Tray
TV369-5.4 | 13.6 x 7.6 x 1.7 Cm

KHAY KHĂN
Napkin Tray
TV015-6.5 | 9.0 x 17 x 1.3 Cm

CHÉN TRÒN
Round Bowl
BV390-4 | 10.5 x 10.5 x 4.5 Cm | 260 ml CHÉN TRÒN

Round Bowl
BV389-5 | 14 x 14 x 3.0 Cm | 220 ml

CHÉN SÚP HAI TAY CẦM
Bowl with 2 Handles
BV024-5.5  | 11.7 x 14.4 x 4.9 Cm | 350 ml

TÔ HAI TAY CẦM
Bowl with 2 Handles
B225-6 | 16.5 x 13.4 x 4.3 Cm | 400 ml

KHAY CHỮ NHẬT CÓ TAY CẦM
Rectangular Tray with Handles
TV446-9.5 | 25 x 16 x 1.9 Cm

ỐNG TĂM
Toothpick Holder
HD158-1.5 | 4.4 x 4.4 x 5.3 Cm

SẢN PHẨM TRẺ EM

TÔ TRÒN
Round Bowl
B61060-6 | 15 x 15 x 7.5 Cm | 780 ml

CHÉN
Bowl
BV107-4.5 | 11.2 x 11.2 x 5.8 Cm | 375ml 

DĨA OVAL 
Oval Dish
DV107-6.5 | 16.2 x 12.1 x 3.5 Cm | 250ml 

CA MÌ CÓ NẮP
Round Bowl with Lid
CL1080-5.25 | 14.3 x 13.6 x 9.3 Cm | 800 ml
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BỘ CA NƯỚC CÓ NẮP
Mug with Lid
CL639-4 | 13 x 10.2 x 13 Cm | 640 ml

MUỖNG NHỎ
Spoon
SP459 | 12.6 x 3.4  Cm

MUỖNG NHỎ
Spoon
SP177 | 13 x 3.9 Cm

BỘ MUỖNG NĨA NHỎ
Spoon & Fork
SP480 | 14.3 x 4.1 Cm
F481 | 14.3 x 2.4 Cm

BỘ MUỖNG NĨA DÀI
Spoon & Fork
SP359/F359 | 16.5 x 3.4 Cm
SP358/F358 | 19 x 4.0 Cm

DĨA PHẦN 4 NGĂN
4-section Tray
T382-9.5 | 24.5 x 22 x 2.0 Cm

DĨA PHẦN 3 NGĂN
3-section Tray
T383-10 | 26 x 26 x 3.0 Cm

DĨA PHẦN 3 NGĂN
3-section Tray
T6044-10.5 | 20.5 x 26.5 x 2.2 Cm

KHAY HÌNH THÚ
Animal shape Tray
TV443-8.7 | 21.3 x 22 x 2.0 Cm

DĨA TRÒN
Round Plate
P629-8.5 | 21.7 x 21.7 x 2.0 Cm

DĨA CÓ TAY CẦM
Plate
PV368-7.5 | 19 x 16.2 x 2.7 Cm

KHAY ĂN XE HƠI 
Car Tray
TV218-12 | 31.2 x 20 x 5.4 Cm
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Phù hợp với

j and k
dòng sản phẩm

Sở hữu tông trắng thanh lịch, dòng sản phẩm khéo léo tôn vinh trọn vẹn sắc thái tự nhiên 
của món ăn, tạo nên một chuẩn mực sang trọng vượt thời gian. Đánh thức mọi giác quan 
bằng sự giao thoa hoàn hảo giữa công năng ưu việt và ngôn ngữ thiết kế tinh tế. Bộ sưu 
J&K mang đến giải pháp trình bày đẳng cấp cho những không gian ẩm thực chuyên 
nghiệp nhất.
J&K’s elegant white tones elevate the natural colors of every dish, setting a standard for 
timeless luxury. A perfect harmony of function and form for professional fine dining.

Gia Đình Nhà hàng - Khách sạn

Nhà hàng chuyên món Nhật Bản - Hàn Quốc

Series - white color
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DĨA TƯƠNG KIỂU HÀN
Sauce Dish
DV067-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90 ml

CHÉN TƯƠNG
Sauce Bowl
BV122-3.2 | 7.8 x 7.1 x 4.0 Cm | 60 ml

DĨA TƯƠNG CÓ VÂN
Sauce Dish
DV129-3.5 | 8.9 x 8.9 x 2.1 Cm | 60ml

DĨA TƯƠNG KIỂU HÀN
Sauce Dish
DV037-3.5 | 8.9 x 8.9 x 2.6 Cm | 105ml
BV141-5.5 | 14  x 14  x 3.4 Cm | 340ml

CHÉN TƯƠNG
Sauce Bowl
BV118-4.4 | 11 x 7 x 3.0 Cm | 80 ml

CHÉN VÀ TÔ CÓ KHẤT KIỂU HÀN
Stackable Bowl Korean Style
BV043-4.5 | 11.5 x 11.5 x 4 Cm | 265ml
BV072-4.8 | 12 x 12 x 4.5 Cm | 365ml
BV140-5.5 | 14 x 14 x 5 Cm | 620ml
BV042-7 | 17.5 x 17.5 x 6.3 Cm | 1,060ml
BV062-8 | 20.1 x 20.1 x 7.0 Cm | 1,560ml

CHÉN TƯƠNG 2 NGĂN
2-Section Sauce Dish
DV116-4.5 | 12.2 x 7.9 x 4.7 Cm | 95ml

CHÉN TƯƠNG 2 NGĂN
2-Section Sauce Dish
DV133-5.7 | 14.5 x 7 x 2.5 Cm | 130ml

CHÉN TƯƠNG ĐÔI TRÒN
Twin Round Sauce Dish
BV179-6 | 15.5 x 7.5 x 3.0 Cm | 120ml

CHÉN TƯƠNG
Sauce Bowl
BV119-3.6 | 9.2 x 9.0 x 4.5 Cm | 100ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV111-4.3 | 11 x 11 x 5.5 Cm | 265ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV112-4.5 | 11.6 x 11.6 x 6.0 Cm | 260ml

CHÉN CƠM LƯỢN SÓNG
Wave Bowl
BV040-4.5 | 11.5 x 11.5 x 6 Cm | 305ml

CHÉN CHẤM / CHÉN CƠM KIỂU NHẬT
Sauce / Rice Bowl
BV130-3.75 | 9.4 x 9.4 x 4.5 Cm | 130ml
BV041-4.75 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm| 285ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV066-4.8 | 12 x 12 x 5.3 Cm | 300ml

CHÉN KIỂU NHẬT
Japanese Rice Bowl
BV020-5 | 12.2 x 12.2 x 6.1 Cm | 340ml



CHÉN CÓ TAY CẦM
Handle Bowl
BV039-5 | 11.1 x 12.4 x 5.4 Cm | 195ml

CHÉN TƯƠNG VUÔNG KIỂU HÀN
Square Bowl
DV193-3.8 | 9.5 x 9.5 x 3.5 Cm | 90 ml
DV194-4.5 | 11 x 11 x 4.5  Cm | 180 ml
DV195-5.5 | 13.5 x 13.5 x 5.5 Cm | 300 ml 

TÔ BÁT GIÁC
Octagon Bowl
BV191-5.5 | 13.5 x 13.5 x 5.0 Cm | 325 ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV068-4.3 | 11 x 11 x 6 Cm | 360ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV126-4.2 | 10.6 x 10.6 x 5.5 Cm | 310ml

TÔ TRÒN
Bowl
BV120-6.9 | 17.2 x 17.2 x 9.2 Cm | 1,110ml

TÔ SOUP NHẬT
Japanese Soup Bowl
BV025-6.5 | 16.4 x 16.4 x 7.3 Cm | 630ml
BV026-7.5 | 19 x 19 x 8.5 Cm | 910ml
BV027-8.5 | 21 x 21 x 9.5 Cm | 1,330ml

BỘ CHÉN SÚP MISO CÓ NẮP
Miso Bowl With Lid
BL161-4 | 10.5 x 10.5 x 10 Cm | 355ml

CHÉN VÀ NẮP KIỂU NHẬT
Rice Bowl and Lid Japanese Style
BV041-4.75 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm| 285ml
L103-4.5 | 11 x 11 x 3.5 Cm

CHÉN TRÒN
Bowl
BV372-4.2 | 10.7 x 10.7 x 4.0 Cm | 210 ml

DĨA LÓT
Saucer 
PV373-6.3 | 16 x 16 x 1.85 Cm

BỘ CHÉN DĨA
Bowl & Saucer 
BV372-4.2 | 10.7 x 10.7 x 4.0 Cm | 210 ml
PV373-6.3 | 16 x 16 x 1.85 Cm

TÔ RAU
Bowl for Vegetable
BV167-8.8 | 22.3 x 20 x 8.5 Cm | 410ml

KHAY SUKI 
Suki Tray
TV196-7.5 | 19.4 x 11.5 x 2.2 Cm
TV197-8.8 | 22.8 x 14.2 x 2.2 Cm

TÔ TRÒN
Round Bowl
BV125-7.2 | 18.4 x 18.4 x 6.4 Cm | 850ml

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV123-9 | 23 x 13.2 x 1.8 Cm 
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DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV047-10 | 25.5 x 16.5 x 3.0 Cm 
PV048-12 | 29.7 x 19.5 x 3.2 Cm 

DĨA XUỒNG
Boat-Shape Plate
PV046-8.5 | 21.2 x 13.4 x 2.9 Cm 
PV044-9.5  | 23.7 x 15 x 3.3 Cm 
PV045-10.5 | 26.3 x 16.8 x 3.5 Cm

DĨA SÂU PANCHAN HÀN QUỐC
Deep Plate For Panchan
PV137-6 | 15 x 15 x 4 Cm

DĨA VUÔNG CÓ VÂN
Square Whorl Plate
PV049-6 | 15 x 15 x 1.8 Cm 
PV050-7 | 17.5 x 17.5 x 2 Cm 
PV051-8 | 20 x 20 x 2.4 Cm 
PV052-9 | 22.5 x 22.5 x 2.5 Cm 
PV053-10 | 25 x 25 x 2.5 Cm

DĨA VUÔNG KIM CƯƠNG
Square Diamond Plate
PV062-6.6 | 17 x 17 x 2.7 Cm

DĨA VUÔNG
Square Plate
DV128-7 | 17.5 x 17.5 x 2.5 Cm
DV127-9.5 | 24 x 24 x 2.5 Cm

DĨA TRÒN CÓ VÂN
Round Whorl Plate
PV054-6 | 15 x 15 x 2 Cm 
PV055-7 | 18 x 18 x 2 Cm 
PV056-8 | 20.5 x 20.5 x 2.5 Cm 
PV057-9 | 23 x 23 x 2.5 Cm 
PV058-10 | 25 x 25 x 2.5 Cm

DĨA TRÒN CÓ VÂN
Round Whorl Plate
PV064-6.7 | 17 x 17 x 2.5 Cm

DĨA TRÒN CẠNH VUÔNG
Round Deep Plate Square Edge
PV065-6.8 | 16.7 x 16.7 x 3 Cm 
PV121-7 | 17.5 x 17.5 x 3.5 Cm 

DĨA BÁT GIÁC
Octagon Plate
PV192-7.7 | 20.5 x 20.5 x 2.5 Cm

DĨA PASTA
Pasta Plate
PV113- 8.8 | 22.2 x 22.2 x 5.6 Cm 

DĨA CẠN
Round Plate
PV115-6.7 | 17 x 17 x 2.2 Cm 
PV117-9.2 | 23.5 x 23.5 x 2.5 Cm 
PV124-10.8 | 27 x 27 x 2.5 Cm 

DĨA TRÒN
Plate
PV061-12 | 30.3 x 30.3 x 3.4   Cm 

DĨA OVAL
Oval Plate
PV114-11 | 27.8 x 11.5 x 2.3 Cm

DĨA SUSHI BĂNG CHUYỀN
Sushi Plate
PV070-6 | 15 x 15 x 2.0 Cm

DĨA XUỒNG
Plate
PV136-6.8 | 17 x 11.6 x 3.0 Cm



KHAY SUKI 
Suki Tray
P467-5.5 | 14 x 14 x 3 Cm
T460-9.5 | 24.5 x 14 x 4 Cm

KHAY SUKI 
Suki Tray
TV196-7.5 | 19.4 x 11.5 x 2.2 Cm
TV197-8.8 | 22.8 x 14.2 x 2.2 Cm

KHAY VUÔNG
Square Tray
TV279-6.7 | 15.5 x 15.5 x 4.5 Cm

KHAY CHỮ NHẬT
Rectangular Tray
TV278-6.5 | 15.5 x 12.5 x 4.5 Cm
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MUỖNG SÚP NGẮN
Soup Spoon
SP6139 | 13.5 x 4.1 Cm

MUỖNG DÉCOR
Decoration Spoon
SP131 | 9.1 x 5.7 x 5.9 Cm | 30 ml

MUỖNG SÚP NGẮN
Soup Spoon
SP061-5.5 | 14 x 3.8 Cm

MUỖNG SÚP DÀI
Soup Spoon
SP062-6.75 | 17 x 4 Cm 

VÁ SOUP NHẬT
Japanese Soup Ladle
SP030 | 21 x 6.5 Cm 

LY KHÔNG QUAI
Tumbler
C146-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220 ml

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV063-8 | 20 x 15.5 x 2.5 Cm

ỐNG TRE
Bamboo Tube
DV132 | 3.5 x 3.5 x 10.4 Cm

BỘ KHAY RAU
Vegetable Tray
HTV157-16 | 36.8 x 13.5 x 1.4 Cm

GÁC ĐŨA 
Chopstick Rest
HD059-3.1 | 8 x 3 x 2.5 Cm

TÔ CÓ NẮP
Bowl with Lid
BV042-7 | 17.5 x 17.5 x 6.3 Cm | 1,060 ml
L101-7 (Nắp) | 17.5 x 17.5 x 3.5 Cm

TÔ CÓ NẮP
Bowl with Lid
BV062-8 | 20.1 x 20.1 x 7.0 Cm | 1,560 ml
L102-8 (Nắp) | 20.1 x 20.1 x 3.5 Cm 
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Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

dòng sản phẩm

Phá bỏ mọi giới hạn của chất liệu thông thường, dòng sản phẩm Trắng Sứ 
(Porceline) là sự kết tinh hoàn mỹ giữa 100% Melamine cao cấp và tinh thể bột đá 
tự nhiên. Không chỉ sở hữu trọng lượng đầm tay chắc chắn, Porceline còn đánh 
thức giác quan bằng âm thanh trong trẻo, ngân vang đầy tinh tế tựa gốm sứ 
thượng hạng.
Experience the evolution of material with Porceline. A perfect blend of 
high-grade Melamine and natural stone, offering the premium weight and 
exquisite resonance of fine porcelain.

Series - P0RCELINE color

26 Trắng Sứ



27Trắng Sứ

CHÉN CHẤM
Sauce Bowl 
BV282-4.1 | 10.5 x 10.5 x 3.7 Cm| 200 ml

KHAY GIA VỊ 3 NGĂN
3 - Section Sauce Tray
DV285-10.5 | 26 x 9.0 x 3.2 Cm | 390ml 

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV240-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.7 Cm | 310 ml

TÔ TRÒN
Bowl
BV244-5 | 12.7 x 12.7 x 5.8 Cm | 350 ml
BV245-6 | 15.2 x 15.2 x 6.9 Cm | 600 ml
BV247-7 | 17.8 x 17.8 x 8.0 Cm | 970 ml
BV248-8 | 20.3 x 20.3 x 9.2 Cm | 1,500 ml

CHÉN/TÔ VUÔNG
Square Bowl
BV249-4 | 10 x 10 x 5.3 Cm | 260 ml
BV250-5 | 12.7 x 12.7 x 6.7 Cm | 550 ml
BV251-6 | 15.2 x 15.2 x 8.0 Cm | 990 ml
BV294-7 | 17.8 x 17.8 x 9.0 Cm | 1,460 ml
BV295-8 | 20 x 20 x 10 Cm | 2,180 ml
BV296-9 | 23 x 23 x 12 Cm | 2,900 ml

TÔ OVAL
Oval Bowl
BV275-6 | 15 x 11.2 x 9.5  Cm | 770 ml

TÔ SALAD
Salad Bowl
BV277-8.9 | 22.5 x 22.5 x 10 Cm

TÔ RAU
Bowl for Vegetable
BV167-8.8 | 22.3 x 20 x 8.5 Cm | 410ml

TÔ OVAL
Oval Bowl
BV286-11 | 27.5 x 20.6 x 7.0 Cm | 960 ml

THỐ 2 QUAI CÓ NẮP
Bowl With Lid
BL239-8 | 25.3 x 20 x 13 Cm | 1,780 ml
BL305-9 | 29 x 23 x 13 Cm | 2,460 ml

DĨA LÓT 
Plate
PV162-5.4 | 13.5 x 13.5 x 2.5 Cm

DĨA TRÒN
Round Plate
PV252-6.5 | 16.5 x 16.5 x 1.8 Cm 
PV253-7.5 | 19.0 x 19.0 x 2.0 Cm
PV254-8.5 | 21.5 x 21.5 x 2.2 Cm 
PV255-9.5 | 24.0 x 24.0 x 2.4 Cm 
PV256-10.5| 26.5 x 26.5 x 2.5 Cm 
PV258-12 | 30.5 x 30.5 x 3.0 Cm 

DĨA TRÒN 
Round Plate
PV287-11 | 27.5 x 27.5 x 2.5 Cm

DĨA TRÒN 
Round Plate
PV283-14.4 | 36.5 x 36.5 x 5.0 Cm

DĨA XOÀI NHỌN ẢO - DĨA OVAL ẢO
Oval Plate
PV259-8 | 20.3 x   13  x  1.7 Cm 
PV260-10 | 25.4 x 16.2 x  2.1 Cm 
PV261-12 | 30.4 x 19.4 x  2.5 Cm
PV262-14 | 35.5 x 22.7 x  2.9 Cm 
PV263-16 | 40.5 x 25.9 x  3.3 Cm 
PV246-18 | 45.7 x 29.1 x  3.7 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT
Retangular Plate
PV264-9.5| 24.1 x 14.6 x 2.1 Cm 
PV265-10.5 | 26.6 x 16.1 x 2.3 Cm 
PV266-12 | 30.4 x 18.4 x 2.6 Cm



DĨA CHỮ NHẬT ẢO
Retangular Plate
PV241 - 10 | 25.3 x 16.9 x 2.7 Cm 
PV242 - 12 | 30.5 x 20.5 x 3.2 Cm 
PV243 - 14 | 35.5 x 23.5 x 3.7 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT
Retangular Plate
PV299-11 | 27.9 x 8.3  x 1.2 Cm
PV281-13 | 33.0 x 10.0 x 2.0 Cm

DĨA VUÔNG
Square Plate
PV267-6.5 | 16.5 x 16.5 x 1.7 Cm 
PV268-7.5 | 19.0 x 19.0 x  2.0 Cm 
PV269-8.5 | 21.6  x 21.6 x 2.2  Cm 
PV270-9.5 | 24.0 x 24.0 x 2.5  Cm 
PV271-10.5 | 26.6 x 26.6 x 2.7 Cm

DĨA VUÔNG SÂU
Deep Square Plate
PV272-8.5 | 21.6 x 21.6 x 3.2 Cm 
PV273-9.5 | 24  x   24  x 3.9 Cm 
PV274-10.5 | 26.6 x 26.6 x 3.9 Cm 

DĨA THUYỀN
Boat Plate
PV276-11.3 | 28 x 12 x 8.0 Cm
PV297-13 | 33 x 13.5 x 9.0 Cm

DĨA THỊT VIÊN
Meatball Plate
PV298-11 | 28 x 7.5 x 2.6 Cm 
PV280-13 | 32.5 x 9 x 3.5 Cm

28 Trắng Sứ
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30 Ektra

Sự sang trọng thực sự không nằm ở sự phô trương, mà nằm ở khả năng duy trì đẳng cấp qua năm 
tháng. EKTRA Series là minh chứng cho triết lý đó. Chúng tôi không chỉ tạo ra chén dĩa, chúng tôi 
tạo ra những người bạn đồng hành bền bỉ cho bàn tiệc của bạn.
Authentic luxury lies in longevity, not ostentation. The EKTRA Series defines this principle, offering 
durable elegance that stays with you through the years.

Phù hợp vớiPhù hợp với

Nhà Hàng, Khách sạn, Quán ăn cao cấp.

Khu nghỉ dưỡng (resort) Các sự kiện, hội nghị

dòng sản phẩm

Series - WHITE color
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DĨA GIA VỊ 3 NGĂN TRÒN
Triple Tapas
CTT6420-6.5 | 16.2 x 15.2 x 2.4 Cm | 80 ml

CHÉN CHẤM VUÔNG 3 NGĂN
3-Section Saucer 
CTD6419-2.5 | 15 x 6.5 x 4.5 Cm | 120 ml
DV069-6.0 | 15.5 x 7 x 4.3 Cm | 180ml

CHÉN CHẤM ÂU
Sauce Dish
BV168-3.5 | 8.8 x 8.8 x 3.5 Cm | 60ml

CHÉN TRÒN
Round Bowl
B2159-4 | 10.2 x 10.2 x 5.3 Cm | 240ml  

CHÉN CƠM
Round Bowl 
CTB6436-2.5 |5.5 x 5.5 x 3.4 Cm | 25ml
CTB6437-3.5 |9 x 9 x 4.4 Cm  | 150ml
CTB6438-5.25 |13.3 x 13.3 x 6.2 Cm | 330ml

TÔ ÂU
Bowl
BV169-6 | 15 x 15 x 6 Cm| 510ml 
BV170-7 | 17.6 x 17.6 x 7 Cm | 810ml
BV171-8 | 20 x 20 x 8 Cm| 1,220ml
BV172-9 | 23 x 23 x 9 Cm| 1,600ml 
BV173-10.2 | 26 x 26 x 10 Cm| 2,500ml 

CHÉN VÀ TÔ VUÔNG
Square Bowl
CTB6428-2.5 | 6.2 x 6.2 x 3.0 Cm | 50ml
CTB6429-3.5 | 8.8 x 8.8 x 4.2 Cm | 170ml
CTB6430-4 | 10.2 x 10.2 x 4.5  Cm | 270ml
CTB6431-5  |  12.8 x 12.8 x 5.5 Cm | 540ml
CTB6432-6 |  15 x 15 x 7.5 Cm | 1,500ml
CTB6433-7.5 |  19 x 19 x 9 Cm |  1,720ml
CTB6434-8.75|  22.2 x 22.2 x 10 Cm| 2,000ml

TÔ VUÔNG CÓ NẮP
Square Bowl with Lid
CTB6431-5(Tô)| 12.8 x 12.8 x 5.5 Cm | 540ml
CTL6431-5 (Nắp) | 12.8 x 12.8 x 1.8 Cm 

KHAY GASTRONORM
Gastronorm Tray
CT/GN 6401-10.25-1/4 | 26.5 x 16 x 3 Cm 
CT/GN 6402-12.75-1/3 | 32.5 x 17.5 x 3 Cm 

KHAY GASTRONORM
Gastronorm Tray
CT/GN6401-10.25-1/4 | 26.5 x 16 x 3.0 Cm 
CT/GN6402-12.75-1/3 | 32.5 x 17.5 x 3.0 Cm 
CT/GN6403-12.75-1/2 | 32.5 x 26.5 x 3.0 Cm 
CT/GN6404-21-1/1 | 52.5 x 32.5 x 3.0 Cm 

KHAY GASTRONORM
Gastronorm Tray
CT/GN6405-21-2/4 | 52.5 x 16 x 3.0 Cm 
CT/GN6404-21-1/1 | 52.5 x 32.5 x 3.0 Cm 

KHAY CHỮ NHẬT
Rectangular Tray
CTT6406-11.75 | 29.9 x 21 x 3.0 Cm 
CTT6407-13 | 33.0 x 21 x 2.5 Cm 
CTT6408-14 | 35.5 x 17.7 x 2.5 Cm 

KHAY CHỮ NHẬT
Rectangular Tray
CTT6440-21 | 53 x 17.7 x 3  Cm

DĨA VUÔNG DÀY CẠNH
Square Plate
CTP6409-7.25 |18.5 x 18.5 x 2.5 Cm
CTP6410-8.25 |21 x 21 x 3 Cm
CTP6411-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.2 Cm
CTP6412-14.5 | 36.8 x 36.8 x 3.2 Cm

DĨA TRÒN CẠN ÂU
Round Plate
PV164-6.5 | 16.4 x 16.4 x 1.9 Cm 

DĨA TRÒN CẠN
Round Plate
CTP6424-12.2 | 30.5 x 30.5 x 2 Cm



DĨA TRÒN CẠN ÂU
Round Plate
PV163-12 | 30.5 x 30.5 x 2 Cm 

DĨA LÓT LY DÀY
Saucer Plate
CTP6416-4.5 | 11.7 x 11.7 x 1.9 Cm 
CTP6417-5.75 | 14.5 x 14.5 x 2.3 Cm 

LY ESPRESSO DÀY
Espresso Cup
CTCP6416-3 |7.0 x 7.0 x 6.5 Cm | 150ml

LY CAPPUCCINO DÀY
Cappuccino Cup
CTCP6417-3.75 | 9.5 x 9.5 x 6.5 Cm | 240ml

LY MACCHIATO DÀY
Macchiato Mug
CTC6418-3.75 | 9.5 x 9.5 x 10 Cm | 400ml

LY VÀ DĨA LÓT
Cup and Saucer Plate
CTCP6416-3 |  7 x 7 x 6.5 Cm | 150ml
CTP6416-4.5 | 11.7 x 11.7 x 1.9 Cm 
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34 Nâu Đá

Phù hợp với

Tiệc Barbecue GrillTiệc Buffet

nâu đá
BỘ SƯU TẬP MÀU

Nâu Đá (Stone) mang hơi thở của những phiến đá trầm tích nhuốm màu thời gian. Sắc nâu trầm ấm 
hiện lên tinh xảo, tạo nên một diện mạo đầy lôi cuốn. Sự giao thoa hoàn hảo giữa nét thô mộc của 
thiên nhiên và tư duy thẩm mỹ đương đại. Khiến bữa tiệc trở nên ấm cúng hơn, sang trọng hơn và 
khẳng định một gu thưởng thức đầy bản sắc.
The Stone Collection: Where raw nature meets modern elegance. Its warm, sophisticated brown 
palette elevates any setting, offering an inviting atmosphere and a bold signature of style.

Các sự kiện, hội nghị

S t o n e  Edition

The
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DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
DV1061-3 | 6.3 x 6.3 x 1.8 Cm | 30ml

DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
D423-3.5 | 9.1 x 9.1 x 2.1 Cm | 60ml 

DĨA TƯƠNG 2 NGĂN
Sauce Dish
DV188-3.5 | 8.5 x 6.8 x 1.5 Cm | 50ml

CHÉN CHẤM
Sauce Bowl 
BV006-3.5 | 8.5 x 8.5 x 3.5 Cm | 120ml

CHÉN TIM
Heart-shaped Bowl
BV501-3.6 | 9.1 x 8 x 3.5 Cm | 140ml
BV502-4.6 | 11.7 x 10.3 x 4.4 Cm | 230ml

CHÉN SÚP / CƠM
Soup / Rice Bowl
B419-3.5 | 9 x 9 x 4.5  Cm | 170ml
B418-4 | 10.2 x 10.2 x 5.1 Cm | 260ml
B417-4.5 | 11.1 x 11.1 x 5.5 Cm | 315ml 

CHÉN CƠM TRÒN
Rice Bowl
BV004-4.5 | 11.2 x 11.2 x 5.5 Cm | 270ml

TÔ PHỞ SÂU
Pho Bowl 
BV005-6 | 14.8 x 14.8 x 7.3 Cm | 760ml
BV001-7 | 18 x 18 x 8.5 Cm | 1,310ml
BV002-7.8 | 20 x 20 x 9.5 Cm | 1,640ml

TÔ TIM
Heart-shaped Bowl
BV503-6 | 15.2 x 13.5 x 5.7 Cm | 550ml
BV504-7 | 17.5 x 15.5 x 6.6 Cm | 860ml

TÔ BÈO
Bowl
BV428-6 | 15 x 15 x 4.3 Cm | 460ml
B429-7.5 | 19 x 19 x 5.5 Cm | 820ml
BV424-8.5 | 21.5 x 21.5 x 6.0 Cm | 1,020ml
B426-10 | 25 x 25 x 7.5 Cm | 2,000ml

TÔ BÚN BÒ
Bowl 
BV018-7 | 17.5 x 17.5 x 6.7 Cm| 900ml
BV019-8 | 19.5 x 19.5 x 7.0 Cm| 1,030ml

TÔ XOẮN
Bowl
B624-6 | 15.5 x 15.5 x 6.2 Cm  | 650ml
B625-7 | 17.5 x 17.5 x 6.5 Cm | 975ml
B626-8 | 20 x 20 x 8.0 Cm | 1,400ml
B627-9 | 23 x 23 x 9.0 Cm | 2,130ml

TÔ PHỞ DÀY
Bowl
B759-8 | 20.3 x 20.3 x 8.8 Cm | 1,545ml

THỐ CƠM
Bowl With Lid
BL403-8 | 20.5 x 20.5 x 10.5 Cm| 1,330ml 
BL401-10 | 25 x 25 x 12 Cm | 1,650ml
BL506-12 | 30.5 x 30.5 x 12 Cm | 2,700ml

DĨA VUÔNG 
EX-Shape Square Plate
EX850-8.5 | 21.3 x 21.3 x 1.8 Cm
EX105-10.5 | 26.3 x 26.3 x 2.6 Cm

DĨA CẠN
Flat Plate
PV059-6.2 | 15.5 x 15.5 x 1.9 Cm 
P422-6.5 | 16.5 x 16.5 x 2.0 Cm 
PV060-7 | 17.7 x 17.7 x 2.0 Cm 
P421-8 | 20.2 x 20.2 x 2.0  Cm 
P420-9 | 22.5 x 22.5 x 2.3 Cm
P408-10 | 25.5 x 25.5 x 2.5 Cm
PV008-11 | 27.8 x 27.8 x 2.5 Cm
PV009-12 | 30.5 x 30.5 x 2.5 Cm
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DĨA SÂU
Deep Plate
PV180-6 | 15.1 x 15.1 x 3.1 Cm 
PV73-7 | 17.5 x 17.5 x 3.0 Cm 
P182-8 | 20.2 x 20.2 x 3.2 Cm 
P304-9 | 23 x 23 x 3.5 Cm

DĨA TRÒN ẢO
Coupe Round Plate
PV078-6 | 15.2 x 15.2 x 1.2 Cm 
PV079-7 | 17.7 x 17.7 x 1.5 Cm 
PV080-8 | 20.3 x 20.3 x 1.6 Cm 
PV081-9 | 22.8 x 22.8 x 1.8 Cm 
PV186-10 |25 x 25 x 2.0 Cm 
PV187-12 |30 x 30 x 2.5 Cm 
PV442-14 | 35.5 x 35.5 x 2.3 Cm

DĨA XOÀI OVAL 
Oval Plate
PV031-8 | 20.2 x 14.8 x 2.0 Cm
PV032-9.5 | 24 x 17.5 x 2.2 Cm
PV016-10 | 25.2 x 18.5 x 2.0 Cm
PV012-12 | 30.2 x 22.1 x 2.4 Cm
PV013-14 | 35.7 x 25.5 x 2.7 Cm
PV014-16 | 44 x 29 x 2.7 Cm
PV010-18 | 45.5 x 33 x 3.2 Cm

DĨA XOÀI VUÔNG
Oval Plate
P416-10 | 25.5 x 21 x 2.5 Cm
P415-12 | 30.5 x 24.8 x 2.8 Cm
P414-14 | 36 x 29 x 3.5 Cm

DĨA VUÔNG
Square plate
PV486-7.5 | 19.1 x 19.1 x 3.0 Cm
PV487-8.5 |  21.6 x 21.6 x 3.4 Cm
PV488-9.5 | 24.2 x 24.2 x 3.8 Cm
PV489-10.5 | 26.7 x 26.7 x 4.2 Cm

DĨA CẠN
Round plate
PV469-5 | 12.7 x 12.7 x 1.55 Cm
PV470-6 | 15.3 x 15.3 x 1.85 Cm
PV471-7 | 17.8 x 17.8 x 2.2 Cm
PV472-8 | 20.4 x 20.4 x 2.5 Cm
PV473-9 | 22.9 x 22.9 x 2.8 Cm
PV474-10.5 | 26.7 x 26.7 x 3.1 Cm
PV475-12 | 30.5 x 30.5 x 3.4 Cm

DĨA SÂU
Round deep plate
PV476-6 | 15.25 x 15.25 x 2.5 Cm
PV477-7 | 17.8 x 17.8 x 2.85 Cm
PV478-8 | 20.4 x 20.4 x 3.25 Cm 
PV479-9 | 22.9 x 22.9 x 3.6 Cm 
PV482-10.5 | 26.7 x 26.7 x 4.2 Cm 
PV483-12 | 30.5 x 30.5 x 4.7 Cm 

LY TRÀ ĐÁ THẤP
Small Iced-Tea Tumbler
C730-3 | 7.5 x 7.5 x 7.5 Cm | 200ml

LY TRÀ ĐÁ TRUNG
Medium Iced-tea Tumbler
CV047-3.5 | 9 x 9 x 9  Cm | 285ml

LY CAO
High Iced-tea Tumbler
C733-3.5 | 9.0 x 9.0 x 13.5  Cm | 460ml

MUỖNG CƠM
Spoon 
SP303 | 13.5 x 4.2 Cm

MUỖNG CANH DÀI
Spoon
SP205 |  17 x 4.3 Cm

VÁ CƠM TRÒN
Ladle
SP237 | 21.5 x 6.7 Cm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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38 Xanh Ngọc

Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịGia Đình Khu nghỉ dưỡng (resort)

xanh Ngọc
BỘ SƯU TẬP MÀU

Lấy cảm hứng từ những viên ngọc quý được mài giũa bởi dòng thời gian, The Green Stone mang sắc 
xanh sâu thẳm, biểu tượng cho sự thịnh vượng và trường tồn. Mỗi sản phẩm là một tuyệt tác với vân đá 
tự nhiên ẩn hiện dưới lớp màu xanh ngọc thanh lịch, tạo nên chiều sâu và sức hút khó cưỡng.
Inspired by the enduring beauty of precious gems, The Green Stone embodies prosperity in its deep 
jade hues. Natural veining and elegant depth make every piece an irresistible masterpiece of design.

g r e e n  S t o n e
The

Edit ion
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CHÉN CHẤM
Sauce Bowl
BV345-3 | 7.6 x 7.6 x 3.65 Cm | 80ml

DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
DV375-3 | 7.6 x 7.6 x 2.45 Cm | 50ml 

CHÉN CHẤM
Sauce Dish
BV006-3.5 | 8.5 x 8.5 x 3.5 Cm | 120ml

CHÉN TƯƠNG
Sauce Bowl
BV122-3.2 | 7.8 x 7.1 x 4.0 Cm | 60 ml

DĨA TƯƠNG CÓ VÂN
Sauce Dish
DV129-3.5 | 8.9 x 8.9 x 2.1 Cm | 60ml

DĨA TƯƠNG KIỂU HÀN
Sauce Dish
DV037-3.5 | 8.9 x 8.9 x 2.6 Cm | 105ml
BV141-5.5 | 14  x 14  x 3.4 Cm | 340ml

CHÉN CHẤM / CHÉN CƠM KIỂU NHẬT
Sauce / Rice Bowl
BV130-3.75 | 9.4 x 9.4 x 4.5 Cm | 130ml
BV041-4.75 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm| 285ml

CHÉN TƯƠNG
Sauce Bowl
BV118-4.4 | 11 x 7 x 3.0 Cm | 80 ml

CHÉN TƯƠNG 2 NGĂN
2-Section Sauce Dish
DV116-4.5 | 12.2 x 7.9 x 4.7 Cm | 95ml

CHÉN TƯƠNG 2 NGĂN
2-Section Sauce Dish
DV133-5.7 | 14.5 x 7 x 2.5 Cm | 130ml

CHÉN TƯƠNG
Sauce Bowl
BV119-3.6 | 9.2 x 9.0 x 4.5 Cm | 100ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV068-4.3 | 11 x 11 x 6 Cm | 360ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV126-4.2 | 10.6 x 10.6 x 5.5 Cm | 310ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV111-4.3 | 11 x 11 x 5.5 Cm | 265ml

CHÉN CƠM
Rice Bowl
BV112-4.5 | 11.6 x 11.6 x 6.0 Cm | 260ml

CHÉN VÀ TÔ CÓ KHẤT KIỂU HÀN
Stackable Bowl Korean Style
BV043-4.5 | 11.5 x 11.5 x 4 Cm | 265ml
BV072-4.8 | 12 x 12 x 4.5 Cm | 365ml
BV140-5.5 | 14 x 14 x 5 Cm | 620ml
BV042-7 | 17.5 x 17.5 x 6.3 Cm | 1,060ml
BV062-8 | 20.1 x 20.1 x 7.0 Cm | 1,560ml



CHÉN CƠM LƯỢN SÓNG
Wave Bowl
BV040-4.5 | 11.5 x 11.5 x 6 Cm | 305ml

CHÉN CƠM XOẮN
Rice Bowl
BV435-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.0 Cm | 320ml 

CHÉN CƠM KIỂU NHẬT
Rice Bowl
BV041-4.75 | 12.2 x 12.2 x 6 Cm| 285ml

TÔ BÁT GIÁC
Octagon Bowl
BV191-5.5 | 13.5 x 13.5 x 5.0 Cm | 325 ml

TÔ SOUP NHẬT
Japanese Soup Bowl
BV025-6.5 | 16.4 x 16.4 x 7.3 Cm | 630ml
BV026-7.5 | 19 x 19 x 8.5 Cm | 910ml
BV027-8.5 | 21 x 21 x 9.5 Cm | 1,330ml

TÔ LOE CÓ VÂN
Bowl 
BV349-6.5 | 16.5 x 16.5 x 7.6 Cm | 860ml
BV350-7.25 | 18.4 x 18.4 x 8.5 Cm | 1,200ml
BV351-8 | 20.3 x 20.3 x 9.35 Cm | 1,590ml

TÔ TRÒN
Soup Bowl
BV120-6.9 | 17.2 x 17.2 x 9.2 Cm | 1,110ml

TÔ BÚN BÒ
Bowl 
BV018-7 | 17.5 x 17.5 x 6.7 Cm| 900ml
BV019-8 | 19.5 x 19.5 x 7.0 Cm| 1,030ml

TÔ PHỞ SÂU
Pho Bowl 
BV005-6 | 14.8 x 14.8 x 7.3 Cm | 760ml
BV001-7 | 18 x 18 x 8.5 Cm | 1,310ml
BV002-7.8 |  20 x 20 x 9.5 Cm | 1,640ml

TÔ TRÒN
Round Bowl
BV125-7.2 | 18.4 x 18.4 x 6.4 Cm | 850ml

TÔ SALAD
Salad Bowl
BV277-8.9 | 22.5 x 22.5 x 10 Cm

THỐ CÓ NẮP
Bowl with Lid
BL148-6.2 | 16 x 16 x 7.0 Cm | 785 ml

THỐ CƠM
Bowl With Lid
BL403-8 | 20.5 x 20.5 x 10.5 Cm| 1,330ml 
BL401-10 | 25 x 25 x 12 Cm | 1,650ml
BL506-12 | 30.5 x 30.5 x 12 Cm | 2,700ml

DĨA SÂU
Deep Plate
PV180-6 | 15.1 x 15.1 x 3.1 Cm 
PV73-7 | 17.5 x 17.5 x 3.0 Cm 
P182-8 | 20.2 x 20.2 x 3.2 Cm 
P304-9 | 23 x 23 x 3.5 Cm 

DĨA LÓT 
Plate
PV373-6.3 | 16 x 16 x 1.85 Cm

DĨA TRÒN CÓ VÂN
Round Whorl Plate
PV064-6.7 | 17 x 17 x 2.5 Cm
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DĨA CẠN
Flat Plate
PV059-6.2 | 15.5 x 15.5 x 1.9 Cm 
P422-6.5 | 16.5 x 16.5 x 2.0 Cm 
PV060-7 | 17.7 x 17.7 x 2.0 Cm 
P421-8 | 20.2 x 20.2 x 2.0  Cm 
P420-9 | 22.5 x 22.5 x 2.3 Cm
P408-10 | 25.5 x 25.5 x 2.5 Cm
PV008-11 | 27.8 x 27.8 x 2.5 Cm
PV009-12 | 30.5 x 30.5 x 2.5 Cm

DĨA TRÒN CẠNH VUÔNG
Round Deep Plate Square Edge
PV065-6.8 | 16.7 x 16.7 x 3 Cm 
PV121-7 | 17.5 x 17.5 x 3.5 Cm 

DĨA TRÒN CÓ VÂN
Round Whorl Plate
PV054-6 | 15 x 15 x 2 Cm 
PV055-7 | 18 x 18 x 2 Cm 
PV056-8 | 20.5 x 20.5 x 2.5 Cm 
PV057-9 | 23 x 23 x 2.5 Cm 
PV058-10 | 25 x 25 x 2.5 Cm

DĨA CẠN
Round Plate
PV115-6.7 | 17 x 17 x 2.2 Cm 
PV117-9.2 | 23.5 x 23.5 x 2.5 Cm 
PV124-10.8 | 27 x 27 x 2.5 Cm 

DĨA PASTA
Pasta Plate
PV113- 8.8 | 22.2 x 22.2 x 5.6 Cm 

DĨA TRÒN
Plate
PV061-12 | 30.3 x 30.3 x 3.4   Cm 

DĨA SAO
Star Plate
PV363-6.5 | 16.5 x 16.5 x 1.95 Cm
PV364-8.2 | 20.8 x 20.8 x 2.4 Cm
PV365-9.2 | 23.4 x 23.4 x 2.7 Cm
PV366-10.2 | 25.9 x 25.9 x 3.0 Cm
PV367-11.2 | 28.4 x 28.4 x 3.3 Cm
PV374-12.2 | 31 x 31 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG
Square Plate
DV128-7 | 17.5 x 17.5 x 2.5 Cm
DV127-9.5 | 24 x 24 x 2.5 Cm

DĨA VUÔNG KIM CƯƠNG
Square Diamond Plate
PV062-6.6 | 17 x 17 x 2.7 Cm

DĨA VUÔNG SÂU CÓ VÂN
Square plate
PV354-6 | 15.2 x 15.2 x 3.0 Cm
PV355-7 | 17.8 x 17.8 x 3.5 Cm
PV356-8 | 20.3 x  20.3 x 4.0 Cm
PV357-9 | 22.8 x 22.8 x 4.5 Cm

DĨA VUÔNG CÓ VÂN
Square Whorl Plate
PV049-6 | 15 x 15 x 1.8 Cm 
PV050-7 | 17.5 x 17.5 x 2 Cm 
PV051-8 | 20 x 20 x 2.4 Cm 
PV052-9 | 22.5 x 22.5 x 2.5 Cm 
PV053-10 | 25 x 25 x 2.5 Cm

DĨA VUÔNG
EX-Shape Square Plate
EX850-8.5 | 21.3 x 21.3 x 1.8 Cm
EX105-10.5 | 26.3 x 26.3 x 2.6 Cm

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV063-8 | 20 x 15.5 x 2.5 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV431-9 | 22.7 x 12.7 x 2.5 Cm
PV432-10 | 25.2 x 14.1 x 2.6 Cm
PV433-12 | 30.8 x 17.2 x 2.7 Cm
PV434-14 |  35.2 x 19.6 x 2.9 Cm

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV123-9 | 23 x 13.2 x 1.8 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT
Rectangular Plate
PV047-10 | 25.5 x 16.5 x 3.0 Cm 
PV048-12 | 29.7 x 19.5 x 3.2 Cm



DĨA XUỒNG
Boat-Shape Plate
PV046-8.5 | 21.2 x 13.4 x 2.9 Cm 
PV044-9.5  | 23.7 x 15 x 3.3 Cm 
PV045-10.5 | 26.3 x 16.8 x 3.5 Cm

DĨA OVAL
Oval Plate
PV114-11 | 27.8 x 11.5 x 2.3 Cm

KHAY KHĂN CUỘN
Rolled napkin tray
TV369-5.4 | 13.6 x 7.6 x 1.7 Cm

MUỖNG DÉCOR
Decoration Spoon
SP131 | 9.1 x 5.7 x 5.9 Cm | 30ml

MUỖNG SÚP
Soup Spoon
SP061-5.5 | 14 x 3.8 Cm
SP062-6.75 | 17 x 4 Cm

VÁ CƠM TRÒN
Ladle
SP237 | 21.5 x 6.7 Cm

MUỖNG
Big Spoon
SP259 | 25.4 x 6.5 Cm

LY KHÔNG QUAI
Tumbler
C146-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220 ml

LY TRÀ ĐÁ TRUNG
Medium Iced-tea Tumbler
CV047-3.5 | 9 x 9 x 9  Cm | 285ml
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GẠT TÀN THUỐC VUÔNG
Square Ashtray
AV033 - 3.5  | 09 x 09 x 03 Cm

GẠT TÀN THUỐC
Ashtray
AV001 - 3.5  | 08 x 08 x 03 Cm
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Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

Không còn là gam màu an toàn, Xanh Phấn phiên bản bóng là tuyên ngôn của sự sành điệu trong năm 
2026. Sự kết hợp giữa tone màu pastel dịu ngọt và độ bóng sắc sảo tạo nên sự tương phản đầy thú vị: Vừa 
dịu dàng, vừa kiêu kỳ.
Glossy Pastel Blue redefines modern chic for 2026. This perfect interplay between soft hues and a 
mirror-like shine delivers a look that is both tender and daringly bold.

XANH PHẤN
bộ sưu tập màu

pa s t e l  g r e e n  
The

Edit ion
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DĨA TƯƠNG
Sauce Dish
DV375-3 | 7.6 x 7.6 x 2.45 Cm | 50ml 

CHÉN VÂN PHA LÊ
Crystal-textured Bowl
BV490-4 | 10.1 x 10.1 x 4.8 Cm | 220ml
BV491-4.5 | 11.3 x 11.3 x 5.4 Cm | 330ml

CHÉN CHẤM
Sauce Bowl
BV345-3 | 7.6 x 7.6 x 3.65 Cm | 80ml

CHÉN CƠM TRÒN
Rice Bowl
BV004-4.5 | 11.2 x 11.2 x 5.5 Cm | 270ml

CHÉN CƠM TRÒN VÂN SỌC
Rice Bowl With Striped Texture
BV406-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 405ml

TÔ PHỞ SÂU
Pho Bowl 
BV005-6 | 14.8 x 14.8 x 7.3 Cm | 760ml
BV001-7 | 18 x 18 x 8.5 Cm | 1,310ml
BV002-7.8 |  20 x 20 x 9.5 Cm | 1,640ml

TÔ LOE CÓ VÂN
Bowl 
BV349-6.5 | 16.5 x 16.5 x 7.6 Cm | 860ml
BV350-7.25 | 18.4 x 18.4 x 8.5 Cm | 1,200ml
BV351-8 | 20.3 x 20.3 x 9.35 Cm | 1,590ml

TÔ VÂN PHA LÊ
Crystal-textured Bowl
BV492-6 | 15.1 x 15.1 x 7.2 Cm | 750ml
BV493-7 | 17.7 x 17.7 x 8.4 Cm | 1,260ml
BV494-8 | 20.1 x 20.1 x 9.6 Cm | 1,900ml
BV495-9 | 22.6 x 22.6 x 10.8 Cm | 2,600ml

CHÉN / TÔ TIM
Heart-shaped Bowl
BV501-3.6 | 9.1 x 8 x 3.5 Cm | 140ml
BV502-4.6 | 11.7 x 10.3 x 4.4 Cm | 230ml
BV503-6 | 15.2 x 13.5 x 5.7 Cm | 550ml
BV504-7 | 17.5 x 15.5 x 6.6 Cm | 860ml

BỘ CHÉN SÚP MISO CÓ NẮP
Miso Bowl With Lid
BL161-4 | 10.5 x 10.5 x 10 Cm | 355ml

DĨA VUÔNG SÂU CÓ VÂN
Square plate
PV354-6 | 15.2 x 15.2 x 3.0 Cm
PV355-7 | 17.8 x 17.8 x 3.5 Cm
PV356-8 | 20.3 x  20.3 x 4.0 Cm
PV357-9 | 22.8 x 22.8 x 4.5 Cm

DĨA TRÒN
Round Plate
PV411-6 | 15 x 15 x 1.5 Cm
PV412-7 | 17.5 x 17.5 x 1.8 Cm
PV413-8 | 20 x 20 x 2.0 Cm
PV425-9 | 22.8 x 22.8 x 2.3 Cm
PV427-10 | 25.4 x 25.4 x 2.5 Cm
PV430-12 | 30.5 x 30.5 x 3.0 Cm

DĨA VÂN PHA LÊ
Crystal-textured Plate
PV496-6 | 15.25 x 15.25 x 2.0 Cm
PV497-7 |  17.8 x 17.8 x 2.3 Cm
PV498-8 | 20.35 x 20.35 x 2.6 Cm
PV499-9 | 22.9 x 22.9 x 2.9 Cm
PV500-10 | 25.4 x 25.4 x 3.2 Cm

DĨA XOÀI NHỌN ẢO - DĨA OVAL ẢO
Oval Plate
PV259-8 | 20.3 x   13  x  1.7 Cm 
PV260-10 | 25.4 x 16.2 x  2.1 Cm 
PV261-12 | 30.4 x 19.4 x  2.5 Cm
PV262-14 | 35.5 x 22.7 x  2.9 Cm 
PV263-16 | 40.5 x 25.9 x  3.3 Cm 
PV246-18 | 45.7 x 29.1 x  3.7 Cm 

MUỖNG CƠM
Spoon 
SP303 | 13.5 x 4.2 Cm

ĐŨA TRƠN
Chopstick
CHV002-9.5 | 24 Cm 
CHV003-10.5 | 27 Cm



Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

j and k nhám
dòng sản phẩm

matte series - black color
Rũ bỏ vẻ bóng bẩy thường thấy, dòng sản phẩm Đen Nhám khoác lên mình lớp áo 
nhám mờ đầy tinh tế, mô phỏng cảm giác chân thực của đá phiến tự nhiên. Không 
phô trương cầu kỳ, cùng chất liệu 100% Melamine, đây là sự cân bằng hoàn hảo 
giữa vẻ đẹp thâm trầm của kiến trúc hiện đại và độ bền bỉ thách thức thời gian. 
The art of understated elegance. Our Matte Black collection offers a tactile, 
stone-like finish and a premium weighted feel. Durable, sophisticated, and 
unmistakably modern.
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CHÉN CƠM NHÁM MỜ
Blurry Matte Rice Bowl 
BV321-4.37 | 11 x 11 x 5.7 Cm | 290 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV091-4.5 | 11.3 x 11.3 x 5.8  Cm | 260 ml

CHÉN CƠM NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Rice Bowl 
BV377-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.8 Cm | 360 ml

CHÉN CHẤM

CHÉN SÚP - CHÉN CƠM

DĨA CHẤM VUÔNG NHÁM
Square Sauce Dish
DV320-2.85 | 7 x 7 x 2.5 Cm | 60 ml 

DĨA TƯƠNG NHÁM 
Sauce Dish
DV147-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90ml

CHÉN CHẤM TRÒN
Round Sauce Dish
BV176-3.5 | 8.4 x 8.4 x 3.5 Cm | 100ml

DĨA TƯƠNG VUÔNG NHÁM
Matte Square Sauce Dish 
DV177-3.6 | 9.5 x 9.5 x 3.5 Cm | 100ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray 
DV104-5.3 | 13 x 8.2 x 3.0 Cm | 98ml

DĨA CHẤM 2 NGĂN
2 Section Sauce Dish
DV319-5 | 12.7 x 8.2 x 2.8 Cm | 125 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray
DV071-5 | 13 x 8 x 2.7 Cm | 100 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 3 NGĂN
Triple Matte Sauce Tray
DV036-7.5 | 19.5 x 8.0 x 4.0 Cm | 160 ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl
BV462 - 3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml



CHÉN NHÁM
Matte Bowl
BV093-4.6 | 11.7 x 11.7 x 5.5 Cm | 230 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm | 295 ml

CHÉN NHÁM CÓ TAY CẦM
Matte Bowl with Handle
BV292-4.5 | 13.0 x 11.3 x 6.0 Cm | 220 ml

xxx

TÔ NHÁM MỜ
Blurry Matte bowl
BV322-6 | 15 x 15 x 5.5 Cm| 430 ml
BV323-7 | 17.5 x 17.5 x 6.5 Cm| 700 ml
BV324-8 | 20 x 20 x 7.3 Cm| 995 ml
BV325-9 | 22.7 x 22.7 x 8.3 Cm| 1,500 ml

TÔ NHÁM
Matte Round Bowl
BV370-9.5 | 24 X 24 X 8.6 Cm | 1,800ml

TÔ NHÁM
Matte Round Bowl 
BV371-11 | 27.9 x 27.9 x 7.3 Cm | 2,200ml

TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml

TÔ NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Round Bowl
BV378-6 | 15 x 15 x 7.0 Cm | 760ml
BV379-7 | 17.5 x 17.5 x 8.0 Cm | 1,200ml
BV380-8 | 20 x 20 x 9.0 Cm | 1,750ml
BV381-9 | 22.8 x 22.8 x 10 Cm | 2,550ml

CHÉN / TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

BỘ THỐ CÓ NẮP NHÁM
Matte Round Bowl With Lid
BL439 - 10 | 23.5 x 23.5 x 12.5 Cm | 1,800ml

DĨA LÓT CHÉN NHÁM
Matte Saucer
PV178-6 | 15.5 x 15.5 x 2.0 Cm 

DĨA TRÒN ẢO
Matte Coupe Round Plate
PV284-6 | 15 x 15 x 2.0 Cm

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA NHÁM TRÒN 
Matte Round Plate
PV396-6 | 15 x 15 x 0.9 Cm
PV397-7 | 17.5 x 17.5 x 1.0 Cm
PV398-8 | 20 x 20 x 1.0 Cm
PV399-9 | 22.8 x 22.8 x 1.1 Cm
PV400-10 | 25.4 x 25.4 x 1.2 Cm
PV404-12 | 30.5 x 30.5 x 1.3 Cm
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CHÉN CÓ QUAI NHÁM
Round Bowl 
BV289-5.5 | 13.7 x 11.5 x 4.6 Cm | 300ml

TÔ - THỐ CÁC LOẠI

DĨA CÁC LOẠI
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DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM SÂU
Matte Round Plate
PV219-7.7 | 19.5 x 19.5 x 4.0 Cm 
PV230-8.6 | 21.8 x 21.8 x 4.5 Cm 
PV231-9.8 | 25 x 25 x 5.2 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM
Matte Square Plate
PV198-7.5 | 19 x 19 x 2.0 Cm
PV199-8.5 | 21.5 x 21.5 x 2.0 Cm
PV204-9.5 | 24 x 24 x 2.0 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

DĨA VUÔNG CẠN VÂN NHÁM MỜ
Blurry Matte Texture Square Plate
PV329-8.5 | 21 x 21 x 2.4 Cm 
PV330-9.4 | 23.5 x 23.5 x 2.6 Cm 
PV331-10.5 | 26 x 26 x 2.8 Cm 
PV332-11.4 | 28.5 x 28.5 x 2.8 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV086-8 | 20 x 14 x 2.3 Cm 
PV087-9 | 22.7 x 15.7 x 2.5 Cm 
PV088-10 | 25.3 x 17.5 x 2.7 Cm 
PV232-12 | 30.2 x 21 x 3.3 Cm

DĨA CHỮ NHẬT VÂN NHÁM MỜ
Blurry Matte Texture Retagular Plate
PV333-8.15 | 20.5 x 12.8 x 2.0 Cm
PV334-9.75 | 24.3 x 15.3 x 2.8 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV213-8.5 | 21.5 x 10 x 2.0 Cm 
PV214-10.5 | 26.4 x 11.5 x 2.0 Cm 
PV215-12 | 30 x 13 x 2.0 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV209-8 | 20.5 x 13 x 2.2 Cm 
PV211-10 | 25 x 17 x 3.2 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV391-8 | 120 x 10 x 0.8 Cm
PV393-10 | 25.4 x 12.6 x 0.9 Cm
PV394-12 | 30 x 14.9 x 1.1 Cm
PV395-14 | 35.5 x 17.6 x 1.2 Cm

DĨA OVAL CÁCH ĐIỆU NHÁM
Free Form Matte Plate
PV306-8.5 | 21.5 x 9.0 x 1.5 Cm 
PV307-10 | 25.3 x 10.5 x 2.2 Cm 
PV308-11.5 | 29 x 12 x 2.0 Cm
PV309-13 | 33 x 13.5 x 2.3 Cm 
PV310-14.5 | 36.7 x 15 x 2.3 Cm 
PV311-16 | 41 x 17 x 3.3 Cm

DĨA XUỒNG NHÁM MỜ
Blurry Matte Boat Plate
PV326-7.9 | 19.8 x 12.5 x 3.0 Cm 
PV327-8.95 | 22.5 x 14.3 x 3.0 Cm 
PV328-10 | 25.3 x 15.8 x 3.0 Cm

DĨA OVAL CẠN NHÁM MỜ
Matte Oval Plate
PV386-10 | 25.4 x 9.5 x 0.8 Cm
PV387-12 | 30.5 x 11.5 x 0.9 Cm
PV388-14 | 35 x 13.2 x 1.0 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

DĨA TAM GIÁC NHÁM
Matte Triangle Plate
PV160-8 | 20.5 x 20.5 x 3.5 Cm 
PV343-9 | 22.9 x 22.9 x 3.5 Cm 
PV344-10 | 25.4 x 25.4 x 3.6 Cm 



KHAY SUSHI
Sushi Tray
TV216-11 | 28 x 12 x 2.0 Cm

DĨA BÒ BÍT TẾT 
Sizzling Underplate
PV092-8.5 | 21.3 x 17.9 x 2.5 Cm

DĨA LÓT BÒ BÍT TẾT ( Không nhám)
Sizzling Underplate (Note Matte)
PV135-10 | 25.5 x 21.3 x 3.1 Cm

DĨA SÂU NHÁM
Deep Plate
PV138-5.2 | 13 x 13 x 2.8 Cm 
PV139-6 | 15 x 15 x 3.1 Cm

DĨA 2 NGĂN CHỮ NHẬT NHÁM
Blurry Matte 2 Sections Rectagular Plate
TV335-7.7 | 19 x 11.5 x 2.5 Cm

KHAY NHÁM
Matte Tray
TV037-9.5 | 23.5 x 15 x 3.0 Cm 

KHAY VUÔNG NHÁM
Matte Square Tray
TV082-7.25 | 18 x 18 x 3.5 Cm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LY NHÁM XOẮN
Matte Wavy Tumbler
CV207-3 | 7.5 x 7.5 x 8.0 Cm | 235ml
CV208-3.25 | 8.3 x 8.3 x 10.9 Cm | 335ml

LY NHÁM XOẮN CAO
Matte Wavy High Tumbler
CV318-3.3 | 8.5 x 8.5 x 11.5 Cm | 380ml

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

LY NHÁM
Matte Tumbler
CV290-3 | 7.9 x 7.9 x 9.5 Cm | 3300ml 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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LY - DỤNG CỤ KHÁC

KHAY DAO NĨA NHÁM
Matte Tray for Knife & Fork
PV159-10.5 | 27 x 11.3 x 2.5 Cm

BỘ THỐ GIA VỊ KHÔ
Matte Dried Ingredient Bowl
BL440 - 3.5 | 9.2 x 9.2 x 8.1 Cm | 210ml

MUỖNG CƠM NHÁM
Matte Rice Spoon
SP174-5.6 | 14 x 3.7 Cm 
SP175-6.7 | 17 x 4.5 Cm

BỘ MUỖNG NĨA NHÁM TRẺ EM
Matte Spoon & Fork
SP291/F291 | 13.7 x 3.0 cm Cm
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Phù hợp với

Nâu Đất Nhạt
bộ sưu tập màu

Sở hữu sắc nâu mộc mạc cùng bề mặt nhám tinh tế, Dòng sản phẩm Nâu Đất Nhạt (Clay 
Light Brown) là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu 100% Melamine bền bỉ và vẻ đẹp thời 
thượng. Một nét chấm phá thanh lịch, ấm cúng cho bữa ăn gia đình và đủ đẳng cấp để 
tỏa sáng trong những nhà hàng sang trọng nhất.

Rustic charm meets modern durability. With its sophisticated matte texture, the Clay 
Light Brown series offers an elegant, versatile solution for both home dining and 
high-end restaurants.

Các sự kiện, hội nghịTiệc Barbecue Grill Khu nghỉ dưỡng (resort)

c l ay  l i g h t  b r o w n
The

Edit ion
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DĨA TƯƠNG NHÁM 
Sauce Dish
DV147-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90ml

CHÉN CHẤM TRÒN
Round Sauce Dish
BV176-3.5 | 8.4 x 8.4 x 3.5 Cm | 100ml

DĨA TƯƠNG VUÔNG NHÁM
Matte Square Sauce Dish 
DV177-3.6 | 9.5 x 9.5 x 3.5 Cm | 100ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray
DV071-5 | 13 x 8 x 2.7 Cm | 100 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray 
DV104-5.3 | 13 x 8.2 x 3.0 Cm | 98ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 3 NGĂN
Triple Matte Sauce Tray
DV036-7.5 | 19.5 x 8.0 x 4.0 Cm | 160 ml

CHÉN CƠM NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Rice Bowl 
BV377-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.8 Cm | 360 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV091-4.5 | 11.3 x 11.3 x 5.8  Cm | 260 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

CHÉN NHÁM
Matte Bowl
BV093-4.6 | 11.7 x 11.7 x 5.5 Cm | 230 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm | 295 ml

CHÉN NHÁM CÓ TAY CẦM
Matte Bowl with Handle
BV292-4.5 | 13.0 x 11.3 x 6.0 Cm | 220 ml

TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

TÔ NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Round Bowl
BV378-6 | 15 x 15 x 7.0 Cm | 760ml
BV379-7 | 17.5 x 17.5 x 8.0 Cm | 1,200ml
BV380-8 | 20 x 20 x 9.0 Cm | 1,750ml
BV381-9 | 22.8 x 22.8 x 10 Cm | 2,550ml

TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml
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TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml

TÔ NHÁM MỜ
Blurry Matte bowl
BV322-6 | 15 x 15 x 5.5 Cm| 430 ml
BV323-7 | 17.5 x 17.5 x 6.5 Cm| 700 ml
BV324-8 | 20 x 20 x 7.3 Cm| 995 ml
BV325-9 | 22.7 x 22.7 x 8.3 Cm| 1,500 ml

TÔ NHÁM
Matte Round Plate
BV371-11 | 27.9 x 27.9 x 7.3 Cm | 2,200ml

BỘ THỐ CÓ NẮP NHÁM
Matte Round Bowl With Lid
BL439-10 | 23.5 x 23.5 x 12.5 Cm | 1,800ml

DĨA LÓT CHÉN NHÁM
Matte Saucer
PV178-6 | 15.5 x 15.5 x 2.0 Cm 

DĨA NHÁM TRÒN 
Matte Round Plate
PV396-6 | 15 x 15 x 0.9 Cm
PV397-7 | 17.5 x 17.5 x 1.0 Cm
PV398-8 | 20 x 20 x 1.0 Cm
PV399-9 | 22.8 x 22.8 x 1.1 Cm
PV400-10 | 25.4 x 25.4 x 1.2 Cm
PV404-12 | 30.5 x 30.5 x 1.3 Cm

DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM
Matte Square Plate
PV198-7.5 | 19 x 19 x 2.0 Cm
PV199-8.5 | 21.5 x 21.5 x 2.0 Cm
PV204-9.5 | 24 x 24 x 2.0 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM SÂU
Matte Round Plate
PV219-7.7 | 19.5 x 19.5 x 4.0 Cm 
PV230-8.6 | 21.8 x 21.8 x 4.5 Cm 
PV231-9.8 | 25 x 25 x 5.2 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV086-8 | 20 x 14 x 2.3 Cm 
PV087-9 | 22.7 x 15.7 x 2.5 Cm 
PV088-10 | 25.3 x 17.5 x 2.7 Cm 
PV232-12 | 30.2 x 21 x 3.3 Cm

DĨA TRÒN ẢO
Matte Coupe Round Plate
PV284-6 | 15.5 x 15.5 x 2.0 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV213-8.5 | 21.5 x 10 x 2.0 Cm 
PV214-10.5 | 26.4 x 11.5 x 2.0 Cm 
PV215-12 | 30 x 13 x 2.0 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV209-8 | 20.5 x 13 x 2.2 Cm 
PV211-10 | 25 x 17 x 3.2 Cm



DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV391-8 | 20 x 10 x 0.8 Cm
PV393-10 | 25.4 x 12.6 x 0.9 Cm
PV394-12 | 30 x 14.9 x 1.1 Cm
PV395-14 | 35.5 x 17.6 x 1.2 Cm
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DĨA OVAL CÁCH ĐIỆU NHÁM
Free Form Matte Plate
PV306-8.5 | 21.5 x 9.0 x 1.5 Cm 
PV307-10 | 25.3 x 10.5 x 2.2 Cm 
PV308-11.5 | 29 x 12 x 2.0 Cm
PV309-13 | 33 x 13.5 x 2.3 Cm 
PV310-14.5 | 36.7 x 15 x 2.3 Cm 
PV311-16 | 41 x 17 x 3.3 Cm

KHAY DAO NĨA NHÁM
Matte Tray for Knife & Fork
PV159-10.5 | 27 x 11.3 x 2.5 Cm

DĨA OVAL CẠN NHÁM MỜ
Matte Oval Plate
PV386-10 | 25.4 x 9.5 x 0.8 Cm
PV387-12 | 30.5 x 11.5 x 0.9 Cm
PV388-14 | 35 x 13.2 x 1.0 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

DĨA TAM GIÁC NHÁM
Matte Triangle Plate
PV160-8 | 20.5 x 20.5 x 3.5 Cm 
PV343-9 | 22.9 x 22.9 x 3.5 Cm 
PV344-10 | 25.4 x 25.4 x 3.6 Cm 

KHAY SUSHI
Susahi Tray
TV216-11 | 28 x 12 x 2.0 Cm

DĨA SÂU NHÁM
Deep Plate
PV138-5.2 | 13 x 13 x 2.8 Cm 
PV139-6 | 15 x 15 x 3.1 Cm

DĨA BÒ BÍT TẾT 
Sizzling Underplate
PV092-8.5 | 21.3 x 17.9 x 2.5 Cm
PV135-10 | 25.5 x 21.3 x 3.1 Cm
(Không nhám)

BỘ THỐ GIA VỊ KHÔ
Matte Dried Ingredient Bowl
BL440-3.5 | 9.2 x 9.2 x 8.1 Cm | 210ml

KHAY NHÁM
Matte Tray
TV037-9.5 | 23.5 x 15 x 3.0 Cm 

KHAY VUÔNG NHÁM
Matte Square Tray
TV082-7.25 | 18 x 18 x 3.5 Cm

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

LY NHÁM XOẮN
Matte Wavy Tumbler
CV207-3 | 7.5 x 7.5 x 8.0 Cm | 235ml
CV208-3.25 | 8.3 x 8.3 x 10.9 Cm | 335ml

LY NHÁM XOẮN CAO
Matte Wavy High Tumbler
CV318-3.3 | 8.5 x 8.5 x 11.5 Cm | 380ml

MUỖNG CƠM NHÁM
Matte Rice Spoon
SP174-5.6 | 14 x 3.7 Cm 
SP175-6.7 | 17 x 4.5 Cm



Phù hợp với

Tiệc Barbecue GrillTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

Nâu Đất đậm
bộ sưu tập màu

The clay dark brown Series

Màu nâu đất đậm (The Clay Dark Brown)không chỉ mang lại sự ấm cúng, mà còn 
là biểu tượng của sự vững chãi và thịnh vượng. Đây là lớp nền hoàn hảo để tôn vinh 
những món ăn có màu sắc rực rỡ, biến mỗi bữa tiệc thành một trải nghiệm nghệ 
thuật đầy chiều sâu.

56 Nâu Đất Đậm

Warm, stable, and prosperous. Clay Dark Brown is the perfect foundation to highlight 
vibrant culinary creations, creating an artistic dining experience with every serve.

c l ay  d a r k  b r o w n
The

Edit ion

Lorem ipsum
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DĨA TƯƠNG NHÁM 
Sauce Dish
DV147-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90ml

CHÉN CHẤM TRÒN
Round Sauce Dish
BV176-3.5 | 8.4 x 8.4 x 3.5 Cm | 100 ml

DĨA TƯƠNG VUÔNG NHÁM
Matte Square Sauce Dish 
DV177-3.6 | 9.5 x 9.5 x 3.5 Cm | 100ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray 
DV104-5.3 | 13 x 8.2 x 3.0 Cm | 98ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray
DV071-5 | 13 x 8.0 x 2.7 Cm | 100 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 3 NGĂN
Triple Matte Sauce Tray
DV036-7.5 | 19.5 x 8.0 x 4.0 Cm | 160 ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

DĨA SÂU NHÁM
Deep Plate
PV138-5.2 | 13 x 13 x 2.8 Cm 
PV139-6 | 15 x 15 x 3.1 Cm

CHÉN CƠM NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Rice Bowl 
BV377-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.8 Cm | 360 ml

CHÉN NHÁM
Matte Bowl
BV093-4.6 | 11.7 x 11.7 x 5.5 Cm | 230 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV091-4.5 | 11.3 x 11.3 x 5.8  Cm | 260 ml

 CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm | 295 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

TÔ NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Round Bowl
BV378-6 | 15 x 15 x 7.0 Cm | 730ml
BV379-7 | 17.5 x 17.5 x 8.0 Cm | 1,200ml
BV380-8 | 20 x 20 x 9.0 Cm | 1,750ml
BV381-9 | 22.8 x 22.8 x 10 Cm | 2,550ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml
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TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

TÔ NHÁM
Matte Round Plate
BV371-11 | 27.9 x 27.9 x 7.3 Cm | 2,200ml

DĨA LÓT CHÉN NHÁM
Matte Saucer
PV178-6 | 15.5 x 15.5 x 2.0 Cm 

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA NHÁM TRÒN 
Matte Round Plate
PV396-6 | 15 x 15 x 0.9 Cm
PV397-7 | 17.5 x 17.5 x 1.0 Cm
PV398-8 | 20 x 20 x 1.0 Cm
PV399-9 | 22.8 x 22.8 x 1.1 Cm
PV400-10 | 25.4 x 25.4 x 1.2 Cm
PV404-12 | 30.5 x 30.5 x 1.3 Cm

DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM SÂU
Matte Round Plate
PV219-7.7 | 19.5 x 19.5 x 4.0 Cm 
PV230-8.6 | 21.8 x 21.8 x 4.5 Cm 
PV231-9.8 | 25 x 25 x 5.2 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA BÒ BÍT TẾT 
Sizzling Underplate
PV092-8.5 | 21.3 x 17.9 x 2.5 Cm

DĨA LÓT BÒ BÍT TẾT ( Không nhám)
Sizzling Underplate (Note Matte)
PV135-10 | 25.5 x 21.3 x 3.1 Cm

DĨA OVAL CẠN NHÁM MỜ
Matte Oval Plate
PV386-10 | 25.4 x 9.5 x 0.8 Cm
PV387-12 | 30.5 x 11.5 x 0.9 Cm
PV388-14 | 35 x 13.2 x 1.0 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM
Matte Square Plate
PV198-7.5 | 19 x 19 x 2.0 Cm
PV199-8.5 | 21.5 x 21.5 x 2.0 Cm
PV204-9.5 | 24 x 24 x 2.0 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

DĨA VUÔNG CẠN VÂN NHÁM MỜ
Blurry Matte Texture Square Plate
PV329-8.5 | 21 x 21 x 2.4 Cm 
PV330-9.4 | 23.5 x 23.5 x 2.6 Cm 
PV331-10.5 | 26 x 26 x 2.8 Cm 
PV332-11.4 | 28.5 x 28.5 x 2.8 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV086-8 | 20 x 14 x 2.3 Cm 
PV087-9 | 22.7 x 15.7 x 2.5 Cm 
PV088-10 | 25.3 x 17.5 x 2.7 Cm 
PV232-12 | 30.2 x 21 x 3.3 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV213-8.5 | 21.5 x 10 x 2.0 Cm 
PV214-10.5 | 26.4 x 11.5 x 2.0 Cm 
PV215-12 | 30 x 13 x 2.0 Cm 
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DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV391-8 | 20 x 10 x 0.8 Cm
PV393-10 | 25.4 x 12.6 x 0.9 Cm
PV394-12 | 30 x 14.9 x 1.1 Cm
PV395-14 | 35.5 x 17.6 x 1.2 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

DĨA TAM GIÁC NHÁM
Matte Triangle Plate
PV160-8 | 20.5 x 20.5 x 3.5 Cm 
PV343-9 | 22.9 x 22.9 x 3.5 Cm 
PV344-10 | 25.4 x 25.4 x 3.6 Cm 

KHAY DAO NĨA NHÁM
Matte Tray for Knife & Fork
PV159-10.5 | 27 x 11.3 x 2.5 Cm

KHAY VUÔNG NHÁM
Matte Square Tray
TV082-7.25 | 18 x 18 x 3.5 Cm

KHAY NHÁM
Matte Tray
TV037-9.5 | 23.5 x 15 x 3.0 Cm 

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

LY NHÁM XOẮN
Matte Wavy Tumbler
CV207-3 | 7.5 x 7.5 x 8.0 Cm | 235 ml
CV208-3.25 | 8.3 x 8.3 x 10.9 Cm | 335 ml

LY NHÁM XOẮN CAO
Matte Wavy High Tumbler
CV318-3.3 | 8.5 x 8.5 x 11.5 Cm | 380ml

MUỖNG CƠM NHÁM
Matte Rice Spoon
SP174-5.6 | 14 x 3.7 Cm 
SP175-6.7 | 17 x 4.5 Cm

ĐŨA
Chopsticks
CHV002-9.5 | 24 Cm
CHV003-10.5 | 27 Cm
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Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịGia Đình Khu nghỉ dưỡng (resort)

xanh phấn
bộ sưu tập màu

Sự sang trọng không nhất thiết phải đến từ những gam màu rực rỡ. Với The Pastel Green, Superware định 
nghĩa lại đẳng cấp bằng sự tiết chế và thanh lịch tuyệt đối. Sắc xanh phấn trung tính là sự giao thoa hoàn hảo 
giữa phong cách tối giản và hơi thở hiện đại.
Redefining class through subtle elegance. The Pastel Green is a flawless fusion of minimalism and modern 
design, proving that true luxury lies in the art of restraint.

pa s t e l  g r e e n  
The

Edit ion
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DĨA TƯƠNG NHÁM 
Sauce Dish
DV147-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90ml

CHÉN CHẤM TRÒN
Round Sauce Dish
BV176-3.5 | 8.4 x 8.4 x 3.5 Cm | 100ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

DĨA CHẤM 2 NGĂN
2 Section Sauce Dish
DV319-5 | 12.7 x 8.2 x 2.8 Cm | 125 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray 
DV104-5.3 | 13 x 8.2 x 3.0 Cm | 98ml

CHÉN CÓ QUAI NHÁM
Round Bowl 
BV289-5.5 | 13.7 x 11.5 x 4.6 Cm | 300ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm | 295 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV371-11 | 27.9 x 27.9 x 7.3 Cm | 2,200 ml

BỘ THỐ GIA VỊ KHÔ
Matte Dried Ingredient Bowl
BL440-3.5 | 9.2 x 9.2 x 8.1 Cm | 210ml

BỘ THỐ CÓ NẮP NHÁM
Matte Round Bowl With Lid
BL439-10 | 23.5 x 23.5 x 12.5 Cm | 1,800ml

DĨA TAM GIÁC NHÁM
Matte Triangular Plate
PV160-8 | 20.5 X 20.5 X 3.5 Cm
PV343-9 | 22.9 X 22.9 X 3.5 Cm
PV344-10 | 25.4 X 25.4 X 3.6 Cm

DĨA OVAL
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm
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DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

LY NHÁM
Matte Tumbler
CV290-3 | 7.9 x 7.9 x 9.5 Cm | 3300ml 

BỘ MUỖNG NĨA NHÁM TRẺ EM
Matte Spoon & Fork
SP291/F291 | 13.7 x 3.0 cm Cm

KHAY BÁN NGUYỆT 4 NGĂN 
Tray
TV288-10.5 | 26.5 x 20.6 x 2.0 Cm
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Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

xanh bơ
bộ sưu tập màu

Năm 2026 chứng kiến sự lên ngôi của các gam màu trung tính có nguồn gốc tự 
nhiên và Xanh Bơ (The Avocado) chính là tâm điểm. Với bề mặt nhám mịn chống 
bám vân tay và sắc xanh bơ độc bản, bộ sưu tập này định nghĩa lại sự sang trọng 
thông qua sự khác biệt.
Leading the 2026 design trend, The Avocado Collection offers a one-of-a-kind 
green palette and a refined matte finish. Sophistication through difference.

av o c a d o  c o l o r  
The

Edit ion
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CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

CHÉN CƠM NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Rice Bowl 
BV377-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.8 Cm | 360 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

TÔ NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Round Bowl
BV378-6 | 15 x 15 x 7.0 Cm | 760ml
BV379-7 | 17.5 x 17.5 x 8.0 Cm | 1,200ml
BV380-8 | 20 x 20 x 9.0 Cm | 1,750ml
BV381-9 | 22.8 x 22.8 x 10 Cm | 2,550ml

TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 5 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 760 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

KHAY VUÔNG NHÁM
Matte Square Tray
TV082-7.25 | 18 x 18 x 3.5 Cm

DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

MUỖNG CƠM NHÁM
Matte Rice Spoon
SP174-5.6 | 14 x 3.7 Cm 
SP175-6.7 | 17 x 4.5 Cm



Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

bộ sưu tập màu

Xám granite
Trong kỷ nguyên của thiết kế tối giản, sắc xám Granite (Granite Dark Grey) vươn mình trở thành biểu tượng 
của sự sang trọng thầm lặng. Bộ sưu tập sở hữu bề mặt giả đá tinh xảo, mang lại cảm quan thị giác chân 
thực như đá hoa cương cao cấp nhưng vẫn giữ trọn những đặc tính ưu việt của 100% Melamine.
Granite Dark Grey: The essence of quiet luxury. A sophisticated stone-look finish combined with the 
high-performance benefits of 100% premium Melamine.

66 Xám Granite

g r a n i t e  d a r k  g r e yThe Edition
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DĨA CHẤM VUÔNG NHÁM
Square Sauce Dish
DV320-2.85 | 7 x 7 x 2.5 Cm | 60 ml 

DĨA TƯƠNG NHÁM 
Sauce Dish
DV147-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90ml

CHÉN CHẤM TRÒN
Round Sauce Dish
BV176-3.5 | 8.4 x 8.4 x 3.5 Cm | 100ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

DĨA TƯƠNG VUÔNG NHÁM
Matte Square Sauce Dish 
DV177-3.6 | 9.5 x 9.5 x 3.5 Cm | 100ml

DĨA CHẤM 2 NGĂN
2 Section Sauce Dish
DV319-5 | 12.7 x 8.2 x 2.8 Cm | 125 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray
DV071-5 | 13 x 8 x 2.7 Cm | 100 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray 
DV104-5.3 | 13 x 8.2 x 3.0 Cm | 98ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 3 NGĂN
Triple Matte Sauce Tray
DV036-7.5 | 19.5 x 8.0 x 4.0 Cm | 160 ml

CHÉN NHÁM
Matte Bowl
BV093-4.6 | 11.7 x 11.7 x 5.5 Cm | 230 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

CHÉN CƠM NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Rice Bowl 
BV377-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.8 Cm | 360 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV091-4.5 | 11.3 x 11.3 x 5.8  Cm | 260 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm  | 295 ml

CHÉN CÓ QUAI NHÁM
Matte Bowl 
BV289-5.5 | 13.7 x 11.5 x 4.6 Cm | 300ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml
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TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

TÔ NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Round Bowl
BV378-6 | 15 x 15 x 7.0 Cm | 760ml
BV379-7 | 17.5 x 17.5 x 8.0 Cm | 1,200ml
BV380-8 | 20 x 20 x 9.0 Cm | 1,750ml
BV381-9 | 22.8 x 22.8 x 10 Cm | 2,550ml

TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

TÔ NHÁM
Matte Round Plate
BV371-11 | 27.9 x 27.9 x 7.3 Cm | 2,200ml

DĨA LÓT CHÉN NHÁM
Matte Saucer
PV178-6 | 15.5 x 15.5 x 2.0 Cm 

DĨA TRÒN ẢO
Matte Coupe Round Plate
PV284-6 | 15 x 15 x 2.0 Cm

DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM SÂU
Matte Round Plate
PV219-7.7 | 19.5 x 19.5 x 4.0 Cm 
PV230-8.6 | 21.8 x 21.8 x 4.5 Cm 
PV231-9.8 | 25 x 25 x 5.2 Cm

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA NHÁM TRÒN 
Matte Round Plate
PV396-6 | 15 x 15 x 0.9 Cm
PV397-7 | 17.5 x 17.5 x 1.0 Cm
PV398-8 | 20 x 20 x 1.0 Cm
PV399-9 | 22.8 x 22.8 x 1.1 Cm
PV400-10 | 25.4 x 25.4 x 1.2 Cm
PV404-12 | 30.5 x 30.5 x 1.3 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

DĨA SÂU NHÁM
Deep Plate
PV138-5.2 | 13 x 13 x 2.8 Cm 
PV139-6 | 15 x 15 x 3.1 Cm

KHAY NHÁM
Matte Tray
TV037-9.5 | 23.5 x 15 x 3.0 Cm 

KHAY VUÔNG NHÁM
Matte Square Tray
TV082-7.25 | 18 x 18 x 3.5 Cm

DĨA BÒ BÍT TẾT 
Sizzling Underplate
PV092-8.5 | 21.3 x 17.9 x 2.5 Cm
PV135-10 | 25.5 x 21.3 x 3.1 Cm
(Không nhám)



69Xám Granite

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV086-8 | 20 x 14 x 2.3 Cm 
PV087-9 | 22.7 x 15.7 x 2.5 Cm 
PV088-10 | 25.3 x 17.5 x 2.7 Cm 
PV232-12 | 30.2 x 21 x 3.3 Cm

KHAY DAO NĨA NHÁM
Matte Tray for Knife & Fork
PV159-10.5 | 27 x 11.3 x 2.5 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV213-8.5 | 21.5 x 10 x 2.0 Cm 
PV214-10.5 | 26.4 x 11.5 x 2.0 Cm 
PV215-12 | 30 x 13 x 2.0 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV209-8 | 20.5 x 13 x 2.2 Cm 
PV211-10 | 25 x 17 x 3.2 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM
Matte Square Plate
PV198-7.5 | 19 x 19 x 2.0 Cm
PV199-8.5 | 21.5 x 21.5 x 2.0 Cm
PV204-9.5 | 24 x 24 x 2.0 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV391-8 | 20 x 10 x 0.8 Cm
PV393-10 | 25.4 x 12.6 x 0.9 Cm
PV394-12 | 30 x 14.9 x 1.1 Cm
PV395-14 | 35.5 x 17.6 x 1.2 Cm

DĨA OVAL CÁCH ĐIỆU NHÁM
Free Form Matte Plate
PV306-8.5 | 21.5 x 9.0 x 1.5 Cm 
PV307-10 | 25.3 x 10.5 x 2.2 Cm 
PV308-11.5 | 29 x 12 x 2.0 Cm
PV309-13 | 33 x 13.5 x 2.3 Cm 
PV310-14.5 | 36.7 x 15 x 2.3 Cm 
PV311-16 | 41 x 17 x 3.3 Cm

DĨA XUỒNG NHÁM MỜ
Blurry Matte Boat Plate
PV326-7.9 | 19.8 x 12.5 x 3.0 Cm 
PV327-8.95 | 22.5 x 14.3 x 3.0 Cm 
PV328-10 | 25.3 x 15.8 x 3.0 Cm

DĨA OVAL CẠN NHÁM MỜ
Matte Oval Plate
PV386-10 | 25.4 x 9.5 x 0.8 Cm
PV387-12 | 30.5 x 11.5 x 0.9 Cm
PV388-14 | 35 x 13.2 x 1.0 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

DĨA TAM GIÁC NHÁM
Matte Triangle Plate
PV160-8 | 20.5 x 20.5 x 3.5 Cm 
PV343-9 | 22.9 x 22.9 x 3.5 Cm 
PV344-10 | 25.4 x 25.4 x 3.6 Cm 

KHAY SUSHI
Susahi Tray
TV216-11 | 28 x 12 x 2.0 Cm

MUỖNG CƠM NHÁM
Matte Rice Spoon
SP174-5.6 | 14 x 3.7 Cm 
SP175-6.7 | 17 x 4.5 Cm

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

LY NHÁM XOẮN
Matte Wavy Tumbler
CV207-3 | 7.5 x 7.5 x 8.0 Cm | 235ml
CV208-3.25 | 8.3 x 8.3 x 10.9 Cm | 335ml

LY NHÁM XOẮN CAO
Matte Wavy High Tumbler
CV318-3.3 | 8.5 x 8.5 x 11.5 Cm | 380ml
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Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịGia Đình Khu nghỉ dưỡng (resort)

đá xám
bộ sưu tập màu

Lấy cảm hứng từ những phiến đá tự nhiên được mài giũa bởi dòng thời gian, dòng sản phẩm mang sắc 
xám (The Grey Stone) Không cần những họa tiết cầu kỳ, chính sự tối giản trong màu sắc và cảm giác 
mịn màng của bề mặt đá đã tạo nên một đẳng cấp riêng biệt.
Inspired by the enduring beauty of natural rock, The Grey Stone focuses on the essentials. A minimalist 
color profile and refined stone texture create a distinct standard of elegance.

g r e y  s t o n e  
The

Edit ion
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CHÉN CHẤM TRÒN
Round Sauce Dish
BV176-3.5 | 8.4 x 8.4 x 3.5 Cm | 100ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray 
DV104-5.3 | 13 x 8.2 x 3.0 Cm | 98ml

CHÉN CƠM NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Rice Bowl 
BV377-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.8 Cm | 360 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

TÔ NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Round Bowl
BV378-6 | 15 x 15 x 7.0 Cm | 760ml
BV379-7 | 17.5 x 17.5 x 8.0 Cm | 1,200ml
BV380-8 | 20 x 20 x 9.0 Cm | 1,750ml
BV381-9 | 22.8 x 22.8 x 10 Cm | 2,550ml

CHÉN / TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm | 295 ml
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml

DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV391-8 | 20 x 10 x 0.8 Cm
PV393-10 | 25.4 x 12.6 x 0.9 Cm
PV394-12 | 30 x 14.9 x 1.1 Cm
PV395-14 | 35.5 x 17.6 x 1.2 Cm

BỘ THỐ GIA VỊ KHÔ
Matte Dried Ingredient Bowl
BL440-3.5 | 9.2 x 9.2 x 8.1 Cm | 210ml



Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

xám KHÓI
bộ sưu tập màu

Sắc Xám Khói (The Jade Grey) độc bản tạo nên một hiệu ứng thị giác dịu nhẹ, biến mỗi chiếc đĩa thành một 
tác phẩm nghệ thuật tĩnh lặng. Trên nền xám huyền ảo này, các món ăn không chỉ được bày biện, mà được 
tôn vinh như những viên ngọc quý giữa màn sương. Một lựa chọn hoàn hảo cho những chủ nhân tìm kiếm 
sự khác biệt trong sự giản đơn.
Transform your table with the artistic calm of Jade Grey. A unique, misty palette designed to highlight your 
culinary masterpieces with effortless elegance.

j a d e  g r e y  
The

Edit ion

72 Xám Khói
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DĨA TƯƠNG NHÁM 
Sauce Dish
DV147-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

CHÉN / TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm | 295 ml
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

CHÉN NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml

TÔ TRÒN
Matte Round Bowl
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml

TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458-10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

BỘ THỐ GIA VỊ KHÔ
Matte Dried Ingredient Bowl
BL440-3.5 | 9.2 x 9.2 x 8.1 Cm | 210ml

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

MUỖNG CƠM NHÁM
Matte Rice Spoon
SP174-5.6 | 14 x 3.7 Cm 
SP175-6.7 | 17 x 4.5 Cm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Phù hợp với

Các sự kiện, hội nghịTiệc Buffet Khu nghỉ dưỡng (resort)

nâu đá
bộ sưu tập màu

Lấy cảm hứng từ những phiến đá trầm tích nhuốm màu thời gian, dòng sản phẩm The 
Stone - Nâu Đá mang trong mình vẻ đẹp của sự nguyên bản và chiều sâu nghệ thuật. 
Sắc nâu trầm ấm không đơn điệu mà ẩn chứa những vân đá tinh xảo, tạo nên một diện 
mạo đầy quyền năng và lôi cuốn.
Embrace the power of the original with The Stone. Inspired by ancient sedimentary 
layers, its warm earthy tones and exquisite textures redefine modern luxury through 
natural inspiration.

S t o n e  Edition

The

74 Nâu Đá
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DĨA CHẤM VUÔNG NHÁM
Square Sauce Dish
DV320-2.85 | 7 x 7 x 2.5 Cm | 60 ml 

DĨA TƯƠNG NHÁM 
Sauce Dish
DV147-3 | 8.9 x 8.9 x 2.9 Cm | 90ml

CHÉN CHẤM TRÒN
Round Sauce Dish
BV176-3.5 | 8.4 x 8.4 x 3.5 Cm | 100ml

DĨA TƯƠNG VUÔNG NHÁM
Matte Square Sauce Dish 
DV177-3.6 | 9.5 x 9.5 x 3.5 Cm | 100ml

DĨA CHẤM 2 NGĂN
2 Section Sauce Dish
DV319-5 | 12.7 x 8.2 x 2.8 Cm | 125 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray
DV071-5 | 13 x 8 x 2.7 Cm | 100 ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 2 NGĂN
2 Section Matte Sauce Tray 
DV104-5.3 | 13 x 8.2 x 3.0 Cm | 98ml

DĨA TƯƠNG NHÁM 3 NGĂN
Triple Matte Sauce Tray
DV036-7.5 | 19.5 x 8.0 x 4.0 Cm | 160 ml

CHÉN CHẤM OVAL NHÁM
Matte Oval Sauce Bowl 
BV462-3.5 | 7.5 x 7.5 x 2.7 Cm | 75 ml 
BV463-4.5 | 11.7 x 11.3 x 5.1 | 335 ml 

CHÉN CƠM NHÁM MỜ
Blurry Matte Rice Bowl 
BV321-4.37 | 11 x 11 x 5.7 Cm | 290 ml

CHÉN CƠM NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Rice Bowl 
BV377-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.8 Cm | 360 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV091-4.5 | 11.3 x 11.3 x 5.8  Cm | 260 ml

CHÉN NHÁM
Matte Bowl
BV093-4.6 | 11.7 x 11.7 x 5.5 Cm | 230 ml

CHÉN CƠM NHÁM
Matte Rice Bowl
BV341-4.8 | 12.2 x 12.2 x 6.0 Cm  | 295 ml

CHÉN CÓ QUAI NHÁM
Matte Round Bowl
BV289-5.5 | 13.7 x 11.5 x 4.6 Cm | 300ml

CHÉN NHÁM CÓ TAY CẦM
Matte Bowl with Handle
BV292-4.5 | 13.0 x 11.3 x 6.0 Cm | 220 ml
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CHÉN / TÔ TRÒN  NHÁM
Matte Rice Bowl
BV108-4.5 | 11.5 x 11.5 x 5.5 Cm | 300 ml
BV105-6.5 | 16.0 x 16.0 x 7.8 Cm | 900 ml
BV106-7.5 | 19.0 x 19.0 x 8.0 Cm | 1,290 ml
BV468-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,500 ml

TÔ TRÒN NHÁM
Matte Round Bowl 
BV233-6 | 15.0 x 15.0 x 6.2 Cm | 480 ml
BV089-7 | 17.5 x 17.5 x 7.3 Cm | 765 ml 
BV090-8 | 20.3 x 20.3 x 8.5 Cm | 1,160 ml 
BV234-9 | 22.5 x 22.5 x 9.5 Cm | 1,600 ml

TÔ NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Round Bowl
BV378-6 | 15 x 15 x 7.0 Cm | 760ml
BV379-7 | 17.5 x 17.5 x 8.0 Cm | 1,200ml
BV380-8 | 20 x 20 x 9.0 Cm | 1,750ml
BV381-9 | 22.8 x 22.8 x 10 Cm | 2,550ml

TÔ NHÁM MỜ
Blurry Matte bowl
BV322-6 | 15 x 15 x 5.5 Cm| 430 ml
BV323-7 | 17.5 x 17.5 x 6.5 Cm| 700 ml
BV324-8 | 20 x 20 x 7.3 Cm| 995 ml
BV325-9 | 22.7 x 22.7 x 8.3 Cm| 1,500 ml

TÔ NHÁM MỜ
Blurry Matte bowl
BV370-9.5 | 24 X 24 X 8.6 Cm | 1,800ml

TÔ NHÁM
Matte Round Plate
BV371-11 | 27.9 x 27.9 x 7.3 Cm | 2,200ml

DĨA SÂU NHÁM
Deep Plate
PV138-5.2 | 13 x 13 x 2.8 Cm 
PV139-6 | 15 x 15 x 3.1 Cm

DĨA LÓT CHÉN NHÁM
Matte Saucer
PV178-6 | 15.5 x 15.5 x 2.0 Cm 

DĨA TRÒN ẢO
Matte Coupe Round Plate
PV284-6 | 15 x 15 x 2.0 Cm

DĨA TRÒN NHÁM CÓ VÂN
Matte Whorl Round Plate
PV094-6 | 15.2 x 15.2 x 2.0 Cm 
PV095-7 | 17.7 x 17.7 x 2.3 Cm 
PV096-8 | 20.3 x 20.3 x 2.8 Cm 
PV097-9 | 22.6 x 22.6 x 2.8 Cm 
PV098-10 | 25.2 x 25.2 x 3.2 Cm 
PV206 - 11 | 27.8 x 27.8 x 3.5 Cm

DĨA CẠN NHÁM VÂN ĐÁ
Matte Round Plate
PV451-6 | 15 x 15 x 1.9 Cm
PV452-7 | 17.5 x 17.5 x 2.2 Cm
PV453-8 | 20 x 20 x 2.5 Cm
PV454-9 | 22.5 x 22.5 x 2.8 Cm

DĨA TRÒN NHÁM SÂU
Matte Round Plate
PV219-7.7 | 19.5 x 19.5 x 4.0 Cm 
PV230-8.6 | 21.8 x 21.8 x 4.5 Cm 
PV231-9.8 | 25 x 25 x 5.2 Cm

DĨA VUÔNG CẠNH TRÒN NHÁM
Matte Square Rounded Edge Plate
PV235-6.5 | 16.4 x 16.4 x 2.0 Cm
PV236-7.5 | 19 x 19 x 3.0 Cm
PV083-8.5 | 21.5 x 21.5 x 3.0 Cm
PV084-9.5 | 24 x 24 x 3.1 Cm
PV085-10.5 | 26.5 x 26.5 x 3.6 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM
Matte Square Plate
PV198-7.5 | 19 x 19 x 2.0 Cm
PV199-8.5 | 21.5 x 21.5 x 2.0 Cm
PV204-9.5 | 24 x 24 x 2.0 Cm

DĨA VUÔNG NHÁM VÂN ĐÁ 
Matte Square Plate
PV455-7 | 17.5 x 17.5 x 2.0 Cm
PV456-8 | 20 x 20 x 2.3 Cm
PV457-9 | 22.7 x 22.7 x 2.5 Cm
PV458- 10 | 25.2 x 25.2 x 2.8 Cm

TÔ OVAL NHÁM
Matte Oval Bowl
BV464-5.5 | 14.2 x 13.9 x 6.9 Cm | 600 ml
BV465-7 | 17.9 x 17.6 x 7.4 Cm | 1,200 ml
BV466-8.5 | 21.9 x 21.6 x 8.1 Cm | 1,900 ml



77Nâu Đá

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV086-8 | 20 x 14 x 2.3 Cm 
PV087-9 | 22.7 x 15.7 x 2.5 Cm 
PV088-10 | 25.3 x 17.5 x 2.7 Cm 
PV232-12 | 30.2 x 21 x 3.3 Cm

DĨA CHỮ NHẬT VÂN NHÁM MỜ
Blurry Matte Texture Retagular Plate
PV333-8.15 | 20.5 x 12.8 x 2.0 Cm
PV334-9.75 | 24.3 x 15.3 x 2.8 Cm

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV213-8.5 | 21.5 x 10 x 2.0 Cm 
PV214-10.5 | 26.4 x 11.5 x 2.0 Cm 
PV215-12 | 30 x 13 x 2.0 Cm 

DĨA CHỮ NHẬT NHÁM
Matte Rectangular Plate
PV209-8 | 20.5 x 13 x 2.2 Cm 
PV211-10 | 25 x 17 x 3.2 Cm

DĨA VUÔNG CẠN VÂN NHÁM MỜ
Blurry Matte Texture Square Plate
PV329 - 8.5 | 21 x 21 x 2.4 Cm 
PV330 - 9.4 | 23.5 x 23.5 x 2.6 Cm 
PV331 - 10.5 | 26 x 26 x 2.8 Cm 
PV332 - 11.4 | 28.5 x 28.5 x 2.8 Cm 

DĨA OVAL CÁCH ĐIỆU NHÁM
Free Form Matte Plate
PV306 - 8.5 | 21.5 x 9.0 x 1.5 Cm 
PV307 - 10 | 25.3 x 10.5 x 2.2 Cm 
PV308 - 11.5 | 29 x 12 x 2.0 Cm
PV309 - 13 | 33 x 13.5 x 2.3 Cm 
PV310 - 14.5 | 36.7 x 15 x 2.3 Cm 
PV311 - 16 | 41 x 17 x 3.3 Cm

DĨA XUỒNG NHÁM MỜ
Blurry Matte Boat Plate
PV326 - 7.9 | 19.8 x 12.5 x 3.0 Cm 
PV327 - 8.95 | 22.5 x 14.3 x 3.0 Cm 
PV328 - 10 | 25.3 x 15.8 x 3.0 Cm

DĨA OVAL NHÁM 
Matte Oval Plate
PV447-7 | 17.5 x 16.9 x 2.0 Cm
PV448-8 | 20.4 x 19.9 x 2.3 Cm
PV449-9 | 23 x 21.5 x 2.6 Cm

DĨA TAM GIÁC NHÁM
Matte Triangle Plate
PV160-8 | 20.5 x 20.5 x 3.5 Cm

DĨA TAM GIÁC NHÁM
Matte Triangle Plate
PV343-9 | 22.9 x 22.9 x 3.5 Cm
PV344-10 | 25.4 X 25.4 X 3.6 Cm

KHAY DAO NĨA NHÁM
Matte Tray for Knife & Fork
PV159-10.5 | 27 x 11.3 x 2.5 Cm

DĨA BÒ BÍT TẾT 
Sizzling Underplate
PV092-8.5 | 21.3 x 17.9 x 2.5 Cm

DĨA LÓT BÒ BÍT TẾT ( Không nhám)
Sizzling Underplate (Note Matte)
PV135-10 | 25.5 x 21.3 x 3.1 Cm

DĨA 2 NGĂN CHỮ NHẬT NHÁM
Blurry Matte 2 Sections Rectagular Plate
TV335-7.7 | 19 x 11.5 x 2.5 Cm

KHAY NHÁM
Matte Tray
TV037-9.5 | 23.5 x 15 x 3.0 Cm 

KHAY VUÔNG NHÁM
Matte Square Tray
TV082-7.25 | 18 x 18 x 3.5 Cm
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BỘ THỐ GIA VỊ KHÔ
Matte Dried Ingredient Bowl
BL440-3.5 | 9.2 x 9.2 x 8.1 Cm | 210ml

BỘ THỐ CÓ NẮP NHÁM
Matte Round Bowl With Lid
BL439-10 | 23.5 x 23.5 x 12.5 Cm | 1,800ml

LY NHÁM
Matte Tumbler
C142-3 | 7.7 x 7.7 x 7.2 Cm | 220ml 

LY NHÁM XOẮN
Matte Wavy Tumbler
CV207-3 | 7.5 x 7.5 x 8.0 Cm | 235ml
CV208-3.25 | 8.3 x 8.3 x 10.9 Cm | 335ml

LY NHÁM
Matte Tumbler
CV290-3 | 7.9 x 7.9 x 9.5 Cm | 3300ml 

MUỖNG CƠM NHÁM
Matte Rice Spoon
SP174-5.6 | 14 x 3.7 Cm 
SP175-6.7 | 17 x 4.5 Cm

KHAY BÁN NGUYỆT
Tray
TV288-10.5 | 26.5 x 20.6 x 2.0 Cm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Phù hợp với

KHAY PHẦN
sản phẩm

The SECTI0N TRAY
Giải pháp hoàn hảo cho việc phân loại và trình bày món ăn một cách khoa học, đẹp mắt. 
Dòng khay chia ngăn Melamine được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm ẩm thực, từ các món 
khai vị tinh tế đến thực đơn cơm phần đầy đủ dinh dưỡng.
Optimize your service with our versatile Melamine Divided Trays. A professional choice for 
presenting diverse menus with clarity, style, and practical efficiency.

Nhà Hàng - Khách Sạn - Catering Trường Học
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KHAY KHAI VỊ 3 NGĂN
2-section Appetite Round Tray
TV165-10.5 | 26.5 x 26.5 x 2.5 Cm

KHAY KHAI VỊ TRÒN
Appetite Round Tray
TV312-12 | 30.5 x 30.5 x 4.0 Cm
TV313-14.5 | 37 x 37 x 4.5 Cm

KHAY TRÁI TIM 2 NGĂN
2-section Heart Tray
TV384-11 | 24.5 x 22 x 2.0 Cm

KHAY KHAI VỊ VUÔNG
Appetite Square Tray
TV314-11.5 | 29.5 x 29.5 x 4.5 Cm

KHAY 5 NGĂN
5-section Tray
TV340-11.2 | 28.2 x 22 x 4.2 Cm

KHAY 5 NGĂN
5-section Tray
TV385-13 | 32.5 x 26.5 x 3.0 Cm

KHAY PHẦN
Tray
TV134-12 | 31 x 23.5 x 2.3 Cm

KHAY ĂN
Tray
TV238-15.7 | 40 x 29.6 x 2.3 Cm

KHAY PHẦN VÀ NẮP
5-section Tray
TV340-11.2 | 28.2 x 22 x 4.2 Cm
LP033-11.2 (Nắp) | 28.5 x 22.4 x 0.7 Cm

KHAY PHẦN VÀ NẮP
5-section Tray
TV385-13 | 32.5 x 26.5 x 3.0 Cm
LP001-13 (Nắp) | 33 x 27 x 3.9 Cm

KHAY PHẦN VÀ NẮP
Tray
TV134-12 | 31 x 23.5 x 2.3 Cm
LP002-12 (Nắp) | 31.5 x 24.2 x 3.7 Cm

KHAY BÁN NGUYỆT NHÁM
4 Section Matte Tray
TV288 - 10.5 | 26.5 x 20.6 x 2.0 Cm

DĨA PHẦN 3 NGĂN
3-section Tray
T6044-10.5 | 26.5 x 20.5 x 2.2 Cm

DĨA PHẦN 4 NGĂN
4-section Tray
T382-9.5 | 24.5 x 22 x 2.0 Cm

KHAY HÌNH THÚ
Animal shape Tray
TV443-8.7 | 21.3 x 22 x 2.0 Cm

DĨA PHẦN 3 NGĂN
3-section Tray
T383-10 | 26 x 26 x 3.0 Cm
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Phù hợp với

Khay Mâm
sản phẩm

Nâng tầm nghệ thuật bài trí ẩm thực với dòng khay mâm Melamine cao cấp. Sản phẩm là 
sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh giản, hiện đại và độ bền vượt trội, mang đến giải pháp 
phục vụ tối ưu cho mọi không gian tiệc.
Elevated presentation meets exceptional durability. Our Melamine tray collection offers a 
sleek, modern solution for professional service in any environment.

Khu nghỉ dưỡng (resort)Nhà Hàng - Khách Sạn - Catering Gia Đình

TRAY products
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KHAY CHỮ NHẬT
Rectangular Tray
TV144-15| 38 x 27 x 2.0 Cm
TV145-17| 43.3 x 30.9 x 2.2 Cm

KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ
Rectangular Wood Grain Tray
TV336-9.6 | 24.5 x 18 x 1.7 Cm
TV338-11.8 | 30 x 22.7 x 2.0 Cm

KHAY VÂN GỖ CÓ TAY CẦM
Handled Wood-Pattern Tray
TV316-15 | 38.1 x 26.4 x 3.0 Cm
TV317-17 | 43.2 x 30 x 3.35 Cm
TV339-19 |48.3 x 33.5 x 3.75 Cm

KHAY VÂN GỖ
Wood-Patterned Tray
TV038-15.5 | 39 x 29 x 1.2 Cm

KHAY CHỮ NHẬT CÓ TAY CẦM
Rectangular Tray with Handles
T300-15 | 38.5 x 27.7 x 4.6 Cm
T301-17.5 | 45 x 32.6 x 4.7 Cm
T302-20.5 | 52.2 x 38 x 4.8 cm

KHAY LAP CÓ TAY CẦM
LAP Tray with Handles
Small CL | 39.5 x 25 x 2.8 Cm

KHAY TRÒN
Round Tray
TV021-10 | 25.5 x 25.5 x 1.5 Cm
TV022-12 | 30.5 x 30.5 x 2.5 Cm
TV023-14 |35.5 x 35.5 x 3.0 Cm

KHAY TRÒN
Round Tray
TV099-12 | 30 x 30 x 3.9 Cm
TV100-14 | 35.6 x 35.6 x 3.9 Cm

KHAY SANDWICH
Sandwich Tray
T353-14.5 | 36.8 x 15.6 x 2.5 Cm

KHAY LAP
LAP Tray
LAP-15.5 | 39.5 x 24.4 x 2.7 Cm

DĨA / KHAY VUÔNG
Square Tray
P651 - 7.25 | 18.5 x 18.5 x 2.0 Cm
P652 - 10 | 25.5 x 25.5 x 3.0 Cm
P653 - 11.75 | 30 x 30 x 3.0 Cm
P654 - 15.75 | 40 x 40 x 3.5 Cm

KHAY CHỮ NHẬT
Rectangular Tray
SMT-17 | 42.9 x 29 x 2.2 Cm

KHAY
Tray
T6264-17.75 | 45 x 30.5 x 4.2 Cm
T6265-21 | 53.5 x 38.5 x 4.9 Cm

KHAY CHỮ NHẬT CÓ TAY CẦM
Rectangular Tray with Handles
T6266-14 | 35.4 x 24.2 x 3.5 Cm
T6267-18 | 45.9 x 31.4 x 4.1 Cm
T6268-20 | 51.3 x 37 x 4.5 Cm

KHAY
Tray
T6263-16.75 | 42.5 x 19.5 x 3.3 Cm

KHAY OVAL
Oval Tray
T734-15 | 28.2 x 25.7 x 2.5 Cm
T707-17.5 | 44.1 x 30.1 x 3.0 Cm
T735-21| 53 x 34.3 x 3.0 Cm



84 Ghi chú & Liên hệ 

LƯU Ý VỀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo điều kiện 
ánh sáng khi chụp và quy trình in ấn.
Các kích thước được cung cấp chỉ mang tính tham 
khảo và không được xem là thông số kỹ thuật tuyệt đối.
Để biết thông tin kỹ thuật chính xác, vui lòng liên hệ:
Sale Hotline: 0865 999 606
Email: superwaremelamine@srithaivn.com.vn

www.superwaremelamine.vn



E-Catalog của chúng tôi được cập nhật thường xuyên trực tuyến, bao gồm màu sắc, 
kích thước, dung tích và hình ảnh sản phẩm mới nhất. Nếu bạn quan tâm đến Sản 

phẩm của Chúng tôi, Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website

WWW.SUPERWAREMELAMINE.VN

Phân phối bởi

FOLLOW US &
GET INSPIRED

Superware rất 
hạnh phúc 

khi được đồng 
hành trong 

mỗi bữa ăn của 
gia đình bạn. 

Hãy tag chúng tôi 
vào những bức 

ảnh check-in lung 
linh để cùng cộng 

đồng yêu bếp chia sẻ 
niềm vui này nhé!

Kết nối tại: 
Hashtag: #Superware

facebook.com/SuperwareVN



TRỤ SỞ CHÍNH & NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Tel: +84 274 3790023-24  | Sale Hotline: 0865 999 606

Trụ sở Chính: Số 9, đường số 2, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà Máy: Số 2, đường 20, KCN VSIP II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
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